	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1477/QĐ-UBND
	Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 834/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi; số 1198/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 365/TTr-UBND ngày 25/12/2023; đề xuất của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7333/TTr-STNMT ngày 28/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quảng Ngãi, với các nội dung sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm 2024 thành phố Quảng Ngãi (chi tiết Biểu 01 kèm theo).
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2024 thành phố Quảng Ngãi (chi tiết Biểu 02 kèm theo).
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 thành phố Quảng Ngãi (chi tiết Biểu 03 kèm theo).
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 thành phố Quảng Ngãi (chi tiết Biểu 04 kèm theo).

5. Danh mục công trình, dự án thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai:

Tổng danh mục công trình, dự án là 36 công trình, dự án, với tổng diện tích là 275,6ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023. Trong đó:

- Có 10 công trình, dự án phải thu hồi đất, với diện tích 60,96ha (Chi tiết tại Phụ biểu 01 kèm theo).

- Có 26 công trình, dự án thu hồi đất xin tiếp tục thực hiện trong năm 2024, với diện tích 214,64ha (Chi tiết tại Phụ biểu 02 kèm theo).

6. Danh mục công trình, dự án điều chỉnh thông tin trong năm 2024.

Có 01 công trình, dự án điều chỉnh thông tin trong năm 2024, với diện tích 229ha được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 (Chi tiết tại Phụ biểu 03 kèm theo). 6. Danh mục công trình, dự án không thuộc quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai:

7. Danh mục công trình, dự án không thuộc quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai.

Tổng danh mục công trình, dự án là 03 công trình, dự án, với tổng diện tích là 4,53ha. Trong đó:

- Có 02 công trình, dự án thuộc quy định tại Điều 73 Luật Đất đai, với diện tích 0,13ha (Chi tiết tại Phụ biểu 04 kèm theo).

- Có 01 công trình, dự án thuộc quy định tại Điều 62 Luật Đất đai xin tiếp tục thực hiện trong năm 2024, với diện tích 4,5ha (Chi tiết tại Phụ biểu 05 kèm theo).
8. Danh mục công trình, dự án tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024:

UBND thành phố Quảng Ngãi đăng ký tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có 50 công trình, dự án, với tổng diện tích 4,73ha (Có Phụ biểu 06 kèm theo).
10. Danh mục công trình, dự án hủy bỏ trong Kế hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi.

Có 34 công trình, dự án của năm 2020, năm 2021, năm 2022 và năm 2023 đề nghị hủy bỏ trong Kế hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi, với tổng diện tích 140,77ha (Chi tiết tại Phụ biểu 07 kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 Quyết định này, UBND thành phố Quảng Ngãi và Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:
1. UBND thành phố Quảng Ngãi:

a) Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm về nội dung, đối tượng đăng ký, tính chính xác tên gọi, vị trí, diện tích của công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất.

b) Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định Luật Đất đai và theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

c) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; chịu trách nhiệm pháp lý trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong kế hoạch sử dụng đất; sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; trường hợp có phát sinh công trình, dự án mới trong năm kế hoạch sử dụng đất đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật; trường hợp triển khai thực hiện thủ tục đất đai mà phát hiện công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất chưa đúng theo quy định pháp luật đất đai thì kịp thời đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét điều chỉnh cho đúng quy định.

d) Theo dõi, thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai theo quy định pháp luật đất đai trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 03/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/5/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất của tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 2766/UBND-KTN ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu, đề xuất UBND tỉnh; chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc UBND thành phố Quảng Ngãi trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật; tổ chức thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định

b) Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các thiếu soát, khuyết điểm; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị UBND tỉnh xử lý kịp thời các vi phạm; tổng hợp các nội dung phát sinh vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, CB-TH;
- Lưu VT, KTN74
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Biéu 01

AT NAM 2024
)C TINH QUANG NGAI

Vimgdy 2971212023 ciia UBND tinh)
| Daom vj tinh: ha
"] - Phiin theo dom vj hanh chinh
2 - .
STT Chi tiéu sir dyng akt ma | TOnB RN | o) omg | Phuims | Phuomg | o 0 : w [ xa | oxa | X | Nahial XaTioh | XaTinh | XaTinh | X8 Tinh | XaTioh | XaTioh | & | XaTinh | XaTin
tich | i Lo| L& Hong | Nahia | 0o e Nguyln i : Nghla: | Nebls | Nghis: ™" gy Phi An  |AnDong| AnTiy | Chiu | Hoa kne | TP | “yong | Thien
Phong | Chénh Nghiém | N ey P An Dong | Diing Ky
N
4)y=(5+... .+ S N [~
(O] (2) 3) ( )':27) i (6) Q)] (8) (&)} (lﬂ)\ 43) (14) (15) (16) an (18) (19) (20) (21 (22) (23) (24) (25) (26) @n
1 |Logi dat
1 |Dat nang nghip NNP | 6.985,55| 22,69| 24,94| 2648| 49,13 1.29| 224,07|  1,10] 19,63| 314,07| 62,27] 279,74| 262,03 861,43| 43.97| 167,42] 609,91| 330,24| 434,73| 1.243,09] 750,73 7538| 293,51| 887,70
Trong do:
11 |Dat trdng lia LUA | 247614] 11,15 012 1018] 11,62 94,66 128,26 210,82 101,88] 283,72 728 3392| 16089 12389 14835 453,98 27571] 1,34] 6605] 352,32
Trong dé: Dt chuyén trong hiameve | LUC | 2.357.14| 1115 012| 1018 1162 88.26 128,26 21082 101,88| 283.72 7.28| 2640\ 157.72| 12389 13833 42931\ 27571| 134| 66.05| 28510
12 | Pt trong ciy hang ndm khac HNK | 2755,58] 11,17] 2440 1485] 3697 129] 12404] 1,00] 19,63] 90,66] 009 60,60] 153,55 528,85 29.78] 115,00] 192,67] 198,62 196,44] 298,69 25756 15,23] 144,47] 239,88
13 |Dét trong céy lau nam CLN 860,37 037 0,42 14| 054 537 61,77 307 832 596 2464 6,91 1,89 151,41 3s8| 8202] 17878] 9626] 11,9] 6020] 15542
1.4 |Dét img phong hd RPH 97,43 2994| 18,55 20,55 25,69] 2,70
1.5 |Dat nmg déc dung RDD
16 |Dat rimg san xuat RSX 532,71 84,37 6.98] 212,09 70,55 22,79 135,93
P T . -
Trong do: d-al cd nmg san xudt la RSN 7.98 2.57 397 017 1,27
rimg tw nhién
1.7 |Dét nuéi trong thiiy séin NTS 212,02 0,04] 40,56 0,64] 2422 0,02 0,36 78,03] 2496 43,19
1.8 |Dat lam muoi LMU 4,58 3,65 0,93
1.9 |Pat nong nghiép khac NKH 46,76 3,40 16,61 3,79 094] 17,87 415
2 |Pdtphi néng nghiép PNN | 8.363,18| 232,10| 299,24| 397,52| 346,26]  S1,44) 503,92| Si,d1| 232,49| 586,92 233,80| 333,59 356,86| 441,89| 342,78| 57325| 373,39| 376,01| 21523| S21.44) 836,12|24973| 497,97| 309,82
Trong do:
21 |Pat qudc phong cQr 60,33 0,02 1,60 091] 2935 369 1,55 190 0,26 1,66 17,82 004 028] 1,24 0,01
22 |Datan minh CAN 9,94 0,56 0,72 234 083 020 006 001 228 1,15 040 03] 029 0,20 0,36 0,04 0,16 009 0,12
23 |Dit khu cdng nghiép SKK 76,15 74,31 2,44
24 |Pat cym cong nghiép SKN 13,14 13,14
25 |Pat thuong mai, dich vy TMD 158,85 4,43 325 1136] 3,58 161] 1148 093] 169 3972] 022 270 o038 013 19,38 4,02 300 037 2,03] 3019] 1526 0,89 2,23
26 |Dat co o san xuat phi nong nghiép SKC 34,52 0,11 0,01 7,54 1,48 1,53 021 452 2,23] 1,03 043] 040 1,81 1,70 391 051 7,10
27 |Pit sir dung cho hoat déng khoang san | SKS 0,47 0,18 0,29
A . 1 . 1. - . kY
28 B{:‘l"san xuat vat lidu xdy dung, lam do | o 17.58 072 125 13,34 227
Dit phat trién ha tang cap quoc gia, cap
29 R e DHT | 304374] o660| ss7a| 1s247] 13852) 20.55| 15484| 1883 7235 20557| 72,04 113,74] 9442| 16336 8007| 25005 22844 163,05| 10191 21697 289.47| 73,001 13652 13623
tinh, cap huyén, cap xa
Trong do:
- |Pét giao théng DGT | 163672] 5339 4309 10s58] 91.22] 13.90] 90,53 1308 sa02| 13160] 3a81] se1s| 4453] ssm2| 4282) 14229] 79.87) 10191 4189 13047 12972] 2534 64.58] 60,11
- |ét thiy lon DTL 379,67 2,88 4,09 s13] 1116|003 2668 o00s] o08] 1472] 492] 1566 1267] 1537 008] 5505 2093 2244 2013 3914|3658 1718 17,10] 36,70
- |Pét xdy dung co s van hoa DVH 33,69 0,22 052 1896 054 0,01 216|226 0,36 0,25 391 0,36 0,22 337|025 0,30
- |Pét xay dung co siry 1é DYT 34,01 0,43 0,05 3,20 7,27 o1 418 o016] 436 029 o051 o013 o015 o024 013 5,14 0,36 3,16 0,12 0,22 349 0,10 009 012
- |Pét xdy dung co s& giao duc va dao tao | DGD 170.10| 35,67 4,00 508 1641 326] 1458] 169 607 1833] 278 244 283 a3 316] 11,63 245 7,18 2,09 635 882] 1,65 5.77 3,54
- |Pét xdy dung co s& thé duc thé thae | DTT 42,29 1,94 106 022 118 040 2,04 394 1200 o084 100 330 9,32 2,04 3,56 1,56 1,87 2,81 039 3,03
- |Pét cong trinh nang luong DNL 499 0,02 0,01 184] 024 001] 142] o006 0,12 0,32 0,02 0,01 0,05 0,06 03s| 008 0,35 0,03
Dit cong trinh biru chinh, vién thong | DBV 1,91 0,03 0,81 0,46 014 o004 002 006 006 004] 001 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 o10| 002 0,03
Dit xdy dyng kho du trir qubc gia DKG
Dit ca di tich lich s - vin hoa DDT 12,26 026 067] 001 0,50 024 082 6,54 005 0,01 2,96 010 010
- |Dat bai thi, xir Iy chit thai DRA 6,28 1,00 0,44 0,25 0,14 0,04 441
- |PAt co 50 16n gido TON 91,09 0,57 0,46 145 095 061 057 a8l 121 5,49 164 037 1.57 0,44 [RE 8,16 2,63 0,36 0,14| 4820 11,67 1,69
- <
s ?:: ::"‘ nghin trang. nha tang le, nha | pry 594,85 1,19 0,48 3,48 8,15 0,03 1477 093] 2825| 2694| 3631| 3188 si06| 2520[ 2860 10992] 2153 15,01 197  sos3| 2676] 2003 2633
S il DKH 0,03 0,01 0,02 &
- |Pat xdy dung co sd dich vu xi hoi DXH 1,85 1,03 0,82
ATy U CON TN ST TRITEp
< JgEs DSK 0,15 0,05 0,10 Il L








Phin theo don vi hauh chinh
; . i Phuon, Phuon, "
STT CHi tidu sir dyng dkt Mi T‘l":;:’" Phutng 3:122\‘:; PN";I";“ Phuong PN';‘:‘;EE "(;‘:;’:: Tdo P:.‘:;’n““ Tluon: N;‘,;- N;‘:h N:l:h X Nghia| Xa Nghia| X& Tinh | Xa Tioh | Xa Tioh | Xa Tunh | Xa Tiah | Xa Tiah T’i‘:h Xa Tinh | Xa Tiah
Chanh L$ Phong | Chanh Nghia L Nghiém | Pha l;r;;g Phi $:1°l:|\: A Déng | Dang Ha Pha An An Déng| AnTiy | Chau Hoa Kheé Ky Long Thign
@)=+ +| (5
() ) 3) @7 (6) ()] (8) 9 (10) (i) (12) (13) (14) (15) (16) (7 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 27

- |Pét céng winh cong cong khic DCK 2023 o014 2,23 1,55 1,58 0,01 0,97 0,03 0,84 4,49 134 03s] 670

- |pétche DCH 1362 0,12 365 053] 099 o040 1,38] o086 o082f o021 ou6] o034  oseo] o012]  o01s]  o0a2] o0s0 044 03s| 13s] o040 014
210 [Dét danh lam thing canh DDL
211 |Pat sinh hoat cong ddng DSH 1650 o089 o043 093] o9 016] 1,50] 017] 044 1,02 0371 073 o053 150 001 o0 0,19 1,01 0,41 139  234] 032  oss|  oss
2.12_|Pét khu vui choi, gidi tri cong cong | DKV 273,72 800 861l 1292 95| o026 787] o015 302] 2530 1s4] 194] 103 564 208 2290 12,09 1029 074 0,17| 12222] 348 1279 1,02
213 |Pét & 1ai nong thon ONT | 1691,87 9287) 172,83 81,59 9702 46,15 183,46] 8982] 17343] 7648] 16396] 181,53 8026 13205 12032
214 |Dét &t 0o thy oDT | 108349] 114,76] 71,00] 161,72] 188,51] 2091] 20231 2581] 87,04 211,33
215 |Dit xdy dung tru & co quan TSC 44,08 1,59 330 400 1,22 e3s| 023 140l ss7|  793] o020 osi| o9 032] o021 424] o062 102 023 1,01 091 124  om 0,49
216 I?;;’ dung tru 54 cia t6 chirc sy DTS 13,10 2,50 001 329 087 048 o0ss| o008 098 0,62 004 059 018 0,02 0,03 0,06 2,17 025 0,13 025
217 |Pét xdy dyng co s& ngoai giao DNG
218 |Dat tin ngudng TIN 1524)  019] 029 os0] 014 o0 o025 013 187  032] 053] ose] 189 o026 1.44) 072 1,07 on 0,79 133 079 o085 o050
219 |Dit séng, ngoi, kénh, rach, sudi SON | 178281 1,47| 15268] 3540 064 17,93 52,96| 87,92| 64.86] 3805| 17643| 167,69| 21024 8123] 1500 834 1980 12604 20085 67,04] 21342 45,12
220 |Dét co mat nude chuyén ding MNC 27,02 1000 308 263 1,71 009 015 087 o008 337 003 147 0,40 1,30 1,14 2,51 3,88 0,23 3,08
221 |Dat phi néng nghiép khac PNK 0,03 0,03
3 |Dit chua sir dung (&) 386,04 001 Lod| 934|038 52| 02| 376 297 37,71 sa7| oe2| suse|  ames| 12457] 60| 48| S22 659| 33,48| 1031 028 440
1 Khu chirc ning
1 |péedo ihi KDT | 3.404,74| 25480| 32522| 43334| 39577|  s2,73| 70,51| 52,53 255.88| 903,96
2 f;‘,:;’:;z‘.;‘,“:::":a:: '::’;".(é';';" KPC 89,89 74,31 244 1304
3 |Khu dé thi (trong khu o thi mdi) DTC 591,17 9,78| 102 46,23 49,6 26,1 9,62| 484 3408 71| 3818|4042 235,08| 841 76,3
4 Khu thuang mai - dich vy KT™M 16,38 1,37 2,54 10,44 2,03
5 |Khu do thi - th i - dich vu KDV 497,16 52| 1542|1783 1,81 25,49 1667 17,8 9,13| 18,68 26543 25,51 3,72 19,98 47,64 6,93
6 |Khu dan cu ning thon DNT | 2.841,27 B 100,77| 202,08 23591] 420,78  88,66] 247,61] 234,83 241,08 152.35|  258.42] 317,03] 102,03] 86,63 152,09

Ghi chii; Khu chirc nang khong tang hgp khi tinh dng dién tich ne nhién








Biéu 02

T DEN NAM 2024

TINH QUANG NGAI

4y 29/12/2023 cia UBND tink)
1

\ Don vi tinh: ha
& e . Saadl Rl Dién tich phiin theo dom vi hanh chinh
o Chi tiéu sir dyng at Mi Téng dign P":“’" Phutmg Ph:"" \ | Pt “/5 ﬁhu&m "‘:"“ Xa | Xa | Xa | Xa | Xa | Xa XaTioh| XB | X8 | X | X& | Xa | Xa | Xa
tich | ok L& Héng Nehia 2 2 g Triin oo Nghia | Nghia | Nghia | Nghia | Nghia | Tinh An Dong Tinh | Tinh | Tinh | Tinh | Tinh | Tinh | Tinh
L5 Phong Chant Pl 7| Pha An | Dong | Diing | Ha Phua An An Tay| Chau | Hoéa | Khé Ky | Long | Thién
) @ O e | @ || e WA= | 12 |03 | a9 [as | ae fan | as [ a9 | o |en | @ | ey | en|es| e | en
1 |Ddt ndng nghigp NNP| 1.03413] 524| 11,25| 12,93] 47,28| 0,14| 4596 0,09| 4791\ 0,11| 1506 6,73] 29,22| 3,95|231,03| 143,66| 65,26| 14,09| 40,31 161,59 | 20,59| 117,59 | 14,14
Trong dé:
L1 |Dat rong lua LUA 319,53] 4,12 9,28] 11,76 30,65 34,44 909] 101 1,50 o042] 681 3042 37,59] 11,52] 0,71] 42,56] 0,08] 77,25 10,32
Trong d6: Ddt chuyén trong hia muedc LUC 316,96 4.12 9.28] 1176 30,24 34,44 9.09| 101| 150] 042| 5.12| 3042 3759 11,18 0.71] 42,56 0.08| 77.25| 1019
1.2 |Dat trdng céy hang nam khac HNK|  460,00] 0,46 10,06] 3.43] 3540 0,14] 1085 0,09 1181 o11] 588 557 2635] 261]217.94] 12,19] 27.64| 229] 243] 31.81] 10,12] 39,77] 3.05
1.3 [Pit udng cdy lau nam CLN 96,53] 0,66 1,19] 022 0,12 4,46 1,66 0,09 o01s| 1,37] 092 628 3935| 003 028 o020] 3227 594 057 0,77
1.4 |Dét nmg phong hé RPH 0,19 0,19
1.5 |Dét nmj di RDD
1.6 |Pit nimg san xudt RSX 68,63 61,70 6,93
Trong d6: ddt ¢6 rimg san xudt la rimg tw nhién RSN
1.7 |Dit nuéi rong thiy san NTS 88,79 36,97| 47.83] 3,99
1.8 [Dat lam mui LMU 0,46 0,46
1.9 |Dit nong nghiép khac NKH
2 |Dit phi nang nghigp PNN 182,57 4,19 6,08 480| 1075| 042| 433| 004] 213| 1547| 050| 414| 3,67| 583] 1,57] 31,18| 7,44] 12,69| 2.80| 9.67| 45,53| 3,24| 397 213
Trong dé:
2.1 |Pét quoc phong CQP
2.2 |Pit an ninh CAN 0,15 0,15
2.3 _|Dit khu cong nghigp SKK
2.4 |Dit cym cong nghiép SKN
2.5 Dit thuong mai, dich vy T™MD 1,89 0,12 1,77
2.6 |Dit co sb san xuit phi nong nghiép SKC 1,95 L,12| 0,01] 042 0,27 0,13
2.7 |Dit sir dung cho hoat dong khodng san SKS
2.8 |Dit san xu‘xl vit liu xiy dyng, lam dd gém SKX
20 |DAtphit trién ha ting cdp quéc gia, cip tinh, cip DHT| 8567 232|  346| 323| 484 o0s| 303 008 493 o008 136 143 398 024 1007] 633| 973 143| 410 2019 206| 135| 128
huyén, cap xd
Trong do:
- |Pat giao thong DGT 2241] 1,56 073] 123 202 0,16 0,01] 2,65 048] 063 085] 024] 245] 284 269 032] 007 1,09 1,36 0095 0,08
- |Pit thay loi DTL 26,50 0,20 1.40] 064 0,51 2,44 0,07] 2,02 042] 0,09 262 3,32 1,98 471 110] 372 o047] 0,05 0,74
- |Dit xdy dyng co sd van hoa DVH 0,04 0,04
- _|Pat xdy dung co say 1e DYT 0,22 0,01 0,17 0,03 0,01
- _|Pat xdy dung co s6 giao duc va dao tao DGD 0,22 0,17} 0,05
- _|Pat xdy dyng co s& the dyc thé thao DTT 2,25 2,00 0,25
- |Dét cong winh nang lugng DNL 0,24 0.03 0,21
- |Pat cong trinh buu chinh, vien thong DBV
- |Pit xay dymg kho dy trir quoc gia DKG
- |Dét cd di tich lich sir - van hoa DDT
- | Dat bai thai, xi ly chat thai DRA
- |Pat co s& tén giao TON 0,01 0,01
-__|Dat lam nghia trang, nha tang 1€, nha hoa tang NTD 33,70] 0,56 1,33] 1,36] 031 0,43 0,26 0,08] 046] 054 028 4,34 1,26]  233] 001] o,10] 1862] 057] 040 0.46
- |Patchg DCH 0,08 0,08
2.10_|Dit danh lam thing canh DDL
2.11_|Dit sinh hogt cong dong DSH 0,73 0,06 0,09 0,30 0,06 0,09 0,03 0,10
2.12_[Dat khu vui choi, gidi tri cong cong DKV 0,03 0,03
2.13 [Dit & tai ndng thén ONT 21,52 2771 21| 1,73] o088 677] 089 288 1,07 0,78 069 081] 002 012
2,14 |DAt o i do thy oDT 10,13| 0,79 037 120 487 030] 053 0,03 o081 123
2.15 |bit xfy dyng try s co quan TSC 0,08 0,03 T 0,05
2.16 | DAt xity dyng tru so cua to chire sy nghiép DTS 0,12 0,04 0,01 0,07
2.17_|Dit xy dyng co sé ngogi giao DNG
2.18 |Dit tin ngudng TIN 0,14 0,12 0,02
2.19 Dt song, ngoi, kénb, rach, sudi SON 59,04] 1,08 2,250 0,04 086 0,68 9,30 0,13] 0,12] 045 13,80 0,12 020 449 2257 0,12] 250 0,33
220 [Datco mit nude chuyén ding MNC 1,12 . UARIA 0,01 . 0,02 0,021 008 001 N 0311 012 | 040
2.21_[Dat phi néng nghiép khac PNK o i - o AN |








Biéu 03

Pom vj tinh: ha
Dign tich phin theo dom vj hinh chinh
STT Chi tiéu sir dung ke Mi | TOne dién phuimg| Phuong |Phuimg g | x| xa | xa | xa | xa | xa gl x| x| xa| x| x| x
tich | Chanh | Lé Hong| Nghia Qm: Nghfa | Nghia | Nghia | Nghia | Nghia | Tinh ﬁ'm '{n Tioh | Tioh | Tinh | Tinh | Tioh | Tinh
Lo Phong | Chanh Trong An | Dong | Ding Ha Phi An Péng | Tiy Chéau | Hoa Khé Ky Long | Thién
\ (@)=(5)+(6) o
(O] 2) (3) e | © (6) (7) (I13) | (4) | (5) [ (6) [ a7 | (18) | (19) | 0) [ @1 | @2) | @3) | @) | @5 | @6) | @7
an A £ .
1 ::;::::i;:"‘“'"‘“’“ oy O pht NNP/PNN | 1.020,02| 524 11,25 12,93 47,28  0,14] 4596 0,091 47,911 0,11 1506 6,73 2922 395/ 216,92| 143,66| 6526 14,09| 4031| 161,59 20,59 117,59 14,14
Trong d6:
1.1 |Dét tréng laa LUA/PNN 319,53] 4,12 9,28 11,76 30,65 34,44 9,09 101f 1,50] 042 681| 3042| 37,59| 11,52| 0,71] 42,56| 008 7725 1032
Trong do: Ddi chuyén 1ring hia nuéc LUC/PNN 31696 4,12 9,28/ 11,76 30,24 34,44 9,09 101f 1,50 042 5,12| 3042| 37.59| 11,18] 0,71| 42,56 o,osl 77,25( 10,19
1.2 |Dit trdng cdy hang nam khac HNK/PNN 44589 046| 10,06 343 3540 0,14] 1085 0,09 IL81f  011) 588 557/ 2635| 261 20383 12,19 2764| 229| 243 3181 10,12] 3977 3,05
1.3 |Dat trong cay lau nam CLN/PNN 96,53 0,66 L19l 022 0,12 4,46 1,66 0,09 0,15 1,37] 092 628 3935 003 028 020 3227 594 o057 077
1.4 |Pat img phong h$ RPH/PNN 0,19 0,19
L5 |Pat rimg dic dung RDD/PNN
1.6  |Dat rimg sin xudt RSX/PNN 68,63 61,70 6,93
PENCT oy W . K3 S
Trofrg @6: dar c6 ning san xudt la rimg ne RSN/PNN
nhién
1.7 |Dat nuéi trong thiy san NTS/PNN 88,79 36,97 47,83 3,99
1.8 |Datlam mubi LMU/PNN 0,46 0,46
1.9 |Dit ndng nghiép khic NKH/PNN
Chuyén déi co chu sir dung diit trong nji
2 |b akt néng nghigp 14,11 14,11
Trong dé:
i A - i 'y A . -
21 Dat trong lua chuyén sang dat tréng cay lau LUA/CLN
nam
22 |Dit rdng lia chuyén sang dt tréng rimg LUA/LNP
. Déurci:nglﬁachuyénsangdﬁmuéi trong LUAINTS
thiy san
24 |Dit trong liia chuyén sang dét lam mudi LUA/LMU
i A - . . i
2s Dfl lrttt?gc‘ayhu.:g n@ khac chuyen sang HNK/NTS
dat nuéi trong thiy san
Diit trong cay hang ném khic chuyén sang .
2 dat lam muéi HERALMY
—3—
. Y e i i -
27 Dﬂ(‘r_\mg p.honglfc'p c.huyensan,gdn( nong RPH/NKR(a)
nghi¢p khong phai rimg
i D 1 i -
28 bat r.\mgcfacdung.,c.huyen sang dat nong RDD/NKR(a)
nghiép khong phai nmg
-] ! T T 1 ' S .
29 Dt nmgs'ln xm.lclfuycnsangdat nong RSX/NKR(a)
nghiép khong phai nimg
Trong d6: ddt ¢é rieng san xudt la ring te . &
nhién RSN'NKR .
. = I - seas £
3 '_)" phi ndng nghifp khang phiith ddtd | o 00y 33590 62l 130 2490 1,770 oar| 120 0,01 05| 1096 050 025 085 213 o024 262 17| 380 078 o11| o010 o4s| o090 008
chuyén sang dit & I - ‘]

Ghi chii: - (a) gom dét san xudt ndng nghiép, dat nuéi 1réng thiy san, ddr lam mudi va ddr nong nghiép khac.

- PKO la dat phi néng nghiép khong phai ddt o







Biéu 04

N l/n's UNG VAO SU DUNG NAM 2024

TA OC TINH QUANG NGAI

(Kém ay 29/12/2023 ciia UBND tinh)
Don vi tinh: ha
Dién tich phin theo don vi hinh chinh
Phuong Phuémg 2
STT Chi tiéu sir dyng dét ma | Toue din (Phuomg| ™ " Phubng Truomg| K& | XA | Xd | X@ | Xa |, X8 T10h) & Tinh|Xa Tinh{Xa Tinh|Xa Tinh|Xa Tinh|Xa Tinh|Xa Tiah
tich Chanh Hé Nghia Qi Nghia | Nghia | Nghia [ Nghia | Nghia An n AnTay| Chau Hoa Khé Ky Long | Thién
Lo "6 | Chanh Bl An | Dong | Dang | Ha | Pha Pong ¥
Phong Trong
m @ o | @ e | e W) [an [ a9 | ae | an [ as [ a9 | ey | en | @ e | ey | e | e | e
1 |pit néng nghigp NNP
Trong dé:
1.1 |Dit trong lua LUA
Trong d6: Dat chuyén tréng lia mede Luc
1.2 |pic trong ciy hang nam khac HNK
1.3 |Dit trong cay lau ndm CLN
1.4 |Pat nimg phong hd RPH
1.5 [Pt m RDD
1.6 |Dat nimg san xudt RSX
Trong dé: ddt c6 rimg san xudt la rimg tw nhién RSN
1.7 | Dét nuéi trong thity san NTS
1.8 [Dét lam mudi LMU
1.9 |Dat néng nghiép khac NKH
2 |Dit phi néng nghiép PNN 22,89 0,02 0,40 0,10 0,09  2,73] 0,29 1,10 1245) 0,63 029 049 o012 337 088 0,23
Trong dé:
2.1 _|Pat quéc phong CQP
2.2 |Pat an ninh CAN
2.3 |Dat khu cong nghiép SKK
2.4 |Dit cum cong nghiép SKN
2.5 [Diit thuong mai, dich vu TMD 1,59 0,06 1,00 041 0,12
2.6 _|biit ca s& sin xudt phi nong nghiép SKC
2.7 |Dit sir dung cho hoat dong khoang san SKS
2.8 |Dat san xuat vt liéu xily dymg, lam d? gom SKX
29 :’:‘ Ph‘;':f: ha tang cdp quoc gia, cdp tinh, cip DHT 12,24 0,17| 0,06 263 010 0,44 626/ 033 029 001 012 164 0,19
Trong do:
- _|Pat giao thong DGT 9,09 0,14] 0,05 2,63] 0,10 0,33 326]  033] 029 001 012 164 0,19
- | Pt thiy loi DTL 2,15 0,03] 0,01 0,11 2,00
- | Pat xay dymg co s& vin hoa DVH
- |Pat xay dung co so y té DYT
- |Pat xay dung co sd gido dyc va dao tao DGD
- |Pat xay dung co so thé duc the thao DTT 1,00 1,00
- _|Pat cong trinh nang lugng DNL
- |Pat cong trinh buu chinh, vién théng DBV
- |Pat co di tich lich sir - van hoa DDT
- _|Dat bai thay, xir ly chét thai DRA
- |Pat co s0 ton giao TON
- |batlam nghia trang, nha tang lé, nha hoa tang NTD
- |Pét chg DCH
2.10_|Pat danh lam thang canh DDL
2.11_|Dét sinh hoat cong ddng DSH
2.12_|Dit khu vui choi, gidi tri cong cong DKV 437 0,07] 0,01 0,16 2,02 1,32 075 0,04
2.13_[Dit & tat nong thon ONT 4,39 010 0,13 0,50 3,17 0,30 0,18 0,01
2.14 Dt & tai do thy oDT 0,30 0,02 0,16 0,03 0,09
2.15 |Dit xdy dymg try s& co quan TSC
2.16 DAt xiy dyng try s& cia 6 chirc sy nghigp DTS
2.17_|DAt xdy dyng co sa ngoai giao DNG
2.18 |Dit tin ngudmg TIN
2.19 |DAt séng, ngoi, kénh, rach, suoi SON
220 |bhtco mét nude chuyén ding MNC B
2.21_|Dit phi ndng nghiép khac PNK
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Phu biéu 01
DANH MUC CONG HOI PAT NAM 2024 THANH PHO QUANG NGAI
(Kém theo\(3 &/WD-UBND ngay 29/12/2023 cua UBND tinh)
Du kién kinh phi bdi thudng, hd tre, téi dinh cur
Quymd | Dia aidm | Vitri trén bin Tiong 44
a - S 1 T 7 5 £ R
Stt Tén céng trinh, du | Dién tich QAutw | (déncdp do dia chllﬂ‘l Chu'trtm'ng., q‘uyet Téng Ngan i Vén khéc Ghi chi
an QH (ha) - (td ban db s6, dinh, ghi von trie Ngin ) Ngin
(ha) xd) : (tri¢u sich P Ngén séch 7 (Doanh
thira sd) dbng) sachcdp | ¢ .| sach cip "
Trung cap huyén nghiép,
tinh xa z
wong ho trg...)
T)=(8)+(9
0 %) ) @ ) (© iy @ | @ ag | ap | 2 (13
I |[Trong ngin sich Nha nwéc
Quyét dinh s6
Khu dan cu két hop 3488/QD-UBND
chi'nh t:rang do th1 PHifdig ngay 31/7/2023 cga
phia Bac chg méi opoa 2R g UBND thanh pho
: Truong | To ban do so ’ M
1 [Hang Rugu, 5,48 5,48 Quang Ngii vé viéc
; Quang 5,6,8,26 22 2 £
phuong Truong Tron diéu chinh Ké& hoach
Quang Trong,thanh ong dau tu céng nam 2023
pho Quang Ngai thudc ngudn vén ngan
sach thanh phd
C s ke Quyét dinh sb
Phuémg Tl"7ba‘:‘u‘g;s° 5075/24/2023 ctia
TO— Truong | m‘: g agn UBND thanh phé vv
g L e 870 | 870 | Quang [. 'O UAME| 4idy chinh Ké hoach
chinh thanh pho Trong, To bén | . ~ ,
Trong, xa N _|dau tu cong nam 2023
Tinh An s, 8. thude ngudn vén ngan
’ Tinh An v g &

sach thanh phd
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Dy kién kinh phi bdi thudng, hd trg, tai dinh cur

Quy md | Dia diém | Vi ! trén bin Teong a6
e % ; Rai %% > T " oo £
Stt Tén cong’ trinh, du | Dién tich ki (dén Ca;p do dia ch)inl‘l Chu‘lruong., q‘uyet T6ng Ngén Vén khéc Ghi chii
an QH (ha) (ha) xd) (to' ban do so, dinh, ghi von (trigu sdch Ngﬁl: Ngén séch Ngéan (Doanh
thira sb) a sach cap | . | sach cap it
ng) | Trung cap huyén nghiép,
tinh xa x
uong ho trg...)
7)=(8)+(9
(1) @ ) 2, ) (®) | ® | @ (10) ay | (13
Quyét dinh sb
Tobandésd | 5075/24/2023 cia
o0 oy XaTinh | 4,5xa Tinh | UBND thanh phd vv
3 ﬁ"_“lg]‘; DAV | 1449 | 1449 | Kne,xa | Khe, Tobin | didu chinh Ké hoach
J TinhKy | ddsé8xa [ddu tu cong nam 2023
Tinh Ky  [thude ngudn vén ngan
sach thanh phb
Quyét dinh sb 5075
Ay 24/10/ :
Khu dén cu phyc ngay 2 /I? 2023Acua
a 3 § <12 ax « | UBND thanh pho vv
vu tai dinh cu trén Phuong | To ban do so ok ; .
4 .7 . 3 £ 0,51 0,51 : P dicu chinh Ké hoach
dia ban thanh pho Chanh Lo 13,16 s 2 N
Quang Nei dau tu cong nam 2023
vang Ned! thudc ngudn vén ngan
séch thanh phé
Quyét dinh s6
3488/Qb-UBND
Piu tu nang cap ngay 31/7/2023 cua
cac truong Tiéu - w1a a2z | UBND thanh phd
5 |hoc trén dia ban | 005 | 0,05 X“]Iy‘"h 10ba;‘4d° %9 | Quang Ngai vé viéc

thanh phé (phan
ma rong)

diéu chinh Ké hoach

dau tr cong nam 2023

thudc ngudn von ngan
sach thanh phé
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Du kién kinh phi bdi thudng, hd trg, tai dinh cw

Quang Ngii ky 05
nam va nam diu ky
(giai doan 2021-2025)

Quy mo | Dia aiém | Vi1 trén bin Trong do
a R . N ) £
Stt Tén céng trinh, dy |Dién tich dAuer | (déncdp db dia chinh Chu.lrucmg., q‘uyet Téng Ngén X Vén khic Ghi chi
an QH (ha) (ha) xd) (to ban db sb, dinh, ghi von (triéu <ith Ngén Ngan sich Ngén (Doank
thira s) a sach cip | '} - | sach chp =
ng) Trung % cap huyén nghiép,
tinh xa
wong hd tro...)
7)=(8)+(9
) @ 3 ) 5) (® Tl ® | © ao | ay | a2 (13
Quyét dinh sb
3488/QD-UBND
Péu tu Ha ta‘ing tai ngay 31/7/2023 cta
6 [khu dét Quy hoach 105 | oo | Phuong | Torban dd s& | UBND thanh phé vv
xay dung Cho Thu ¥ X Trén Pha 32 diéu chinh K& hoach
Lo dau tr cong nam 2023
thudce ngudn von ngan
sach thanh phd
o Quyét dinh sb
Tobandoso | ) &7/0p-UBND
24208 |y 30/12/2022 cila
Dudng ven bién Xa Tinh Tinh Khé; Ciﬂytich UBND tinh
7 |Dung Quét - Sa 6,45 | 2596 | Khé,xa | Tobinddsd |~ o o 0o g
Huynh, giai doan IIb Tinh Hoa |8,34,38, 59 xa & N .
Tinh Hoa hoach dau tu cong
: nam 2023 ngudn vén
ngan sach Trung uong
II [Ngoai ngin sich
Quyét dinh sb
1392/QD-UBND bé lya chon
ngay 07/12/2022 cua nha dau tu theo
~ A . , ’ A ea h. h lh, di
Khu dan cu kf,t hgp Phutmg | To ban b sé UE}ND l)nh :/e viéc 1‘n‘ u;c a‘u
8 |chinh trang d6 thi 3,71 371 Nehia L8 12 phé duyét Ké hoach gia quyén sur
Phai Thién RERA o phét trién nha & tinh dung dét, ddu

thau lya chon
nha diu tr
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Dy kién kinh phi béi thwong, hd trg, tai dinh cu

Quy mé | Pia diém Vi tri trén ban Trong d6
a a S ae 2 e N . X
Stt Tén cong trinh, dy [Dién tich dutr | (@n cdp do dja chinl: (,hu.tnrong., q‘uyet Téng Ngan Vén khéc Ghi chi
an QH (ha) = (to ban @b sb, dinh, ghi von trie b Ngén Ngéan
(ha) xa) e ol (tri¢u sich ¥ Ngén sich (Doanh
thira s0) ad sach cap £ . | séch cép ia
ong) Trung cap huyén nghiép,
tinh xa =
wong ho trg...)
=(8)+
) @) 3 ) 5) (© ol @ | e (10) ay | a2 (13)
Quyét dinh sb
1392/QD-UBND Pé lya chon
ngay 07/12/2022 cua nha dau tu theo
s+ | UBND tinh vé vigc hinh thirc d4u
a it To ba 0 sO ¢ 7 . 2
9 |Khudan cu An Phi | 5,93 5,93 L T\.Ighla ¢hanidd s phé duyét Ké hoach gia quyén sir
Dang 07, 22,24 Pne ey L ix
phat trién nha & tinh dung dat, dau
Quang Ngai ky 05 thau lua chon
nam va nam dau ky nha dau tu
(giai doan 2021-2025)
Quyét dinh sb
1392/QP-UBND Dé lua chon
ngay 07/12/2022 cta nha dau tu theo
. ; 8 =t Toban dd sé | UBND tinh vé viéc hinh thirc déu
o [ShudneuTioh |\ 50 | 1455 | XETinh |00 e 11 12, phé duyét Ké hoach gid quyén sir
Khé Riverside Khé ) S £ ok
30 phat trién nha & tinh dung dat, dau
Quang Ngii ky 05 thau luya chon
ndm va nam dau ky nha dau tu
(giai doan 2021-2025)
TONG CONG (I+I1) | 60,96| 80,47
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Phu biéu 02

DANH MUC CONG TRINH, DU AN TH IEP TUC THUC HIEN TRONG NAM 2024 THANH PHO QUANG NGAI

(Kem theo OD-UBND ngay 29/12/2023 ciia UBND tinh)

Pit
2 i SR X N >
Tén cong trinh, dw | Dién tich Q':y o D!? dle;m l—)’at ru"ng Be t;hu Chu'i. }.)a Chua |Ly do xin tiép tuc thue hién R
Stt : QH (ha) dau tw (dén cap laa phong hoi thu hoi | giao - ME——— Ghi chu
= (ha) x@)  |@UC)| he (ha) | (ha) | (ha) |® g
(RPH)
(1) (2) 3) 4) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
I |Céng trinh, dw in thudc von ngin sich Nha nwée
Vudng mic 53 ho/1,4 ha. S&
TNMT chua tham muu gia dat
tai dinh cu tai Khu tai dinh cu
Lién Hiép 1 dé bb tri cho cac ho
dan thudc Du an Dap dang ha Céno
Dap dang ha luu son . luu Séng Tra Khie. E
I i b &1 140 38,6 |Xa Tinh An 1,40 1,40 U OONE T BANE | trinh nam
Tra Khic Vudng mac trong qua trinh tach
thira ciia cac ho dan tai Théng | 2017
béo két luan sé 87/TB-KL ngay
20/9/2023 dbi véi Phan dién tich
dat & thude thén An Phi, xa
Tinh An.
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Pit
" . ok £ & 2 -
Tén cong trinh, duw | Dién tich Ql:y mo D!? dui’m D’at ru:ng - ihu Ch"?. f_)a Chua |Ly do xin tiép tuc thuc hién 5
Stt 8 QH (ha) dau tu (den cap Iaa phong hoi thu hoi | giao Ghio (bl trong nim 2024 Ghi chu
(ha) xa  |@wuc)| ne (ha) | (ha) | (ha) |® g
(RPH)
(1) 2) 3) 4) (5) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
Vuéng mic 145 ho/2,73 ha.
Vuéng mic dang thuc hién cong
tac thu hoi dit, GPMB dé xay
i Xa Nghia dung cac khu tai dinh cu, gém:
Dudng ven bién Dung Ha, xa khu TPC C6 Lity Béc, xa Nghia [ Cong
2 |Quét - Sa Huynh, giai 8,83 8,83  |Nghia Phu, | 3,87 6,1 2,731 4,74 4,09 Phu va khu TDC xa Nghia Ha | trinh nam
doan Ila, thanh ph?m 1 xa Tinh (phuc vu bé tri TPe tuyén chinh 2019
Hoa cua dw an) moi dugc HDPND

tinh thong nhét cho phép chuyén
muc dich muc dich sir dung dét
lta ngay 16/10/2023.
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Stt

Tén cong trinh, dy
an

Dién tich

QH (ha)

Quy mo
diu tw

(ha)

Dia diém
(dén ccfp
xa)

Pit
laa

(LUC)

Dit
rirng
phong
h
(RPH)

Pa thu
hoi
(ha)

Chua
thu hoi

(ha)

Da
giao
(ha)

Chwa
giao (ha)

Ly do xin tiép tuc thwe hién
trong nam 2024

Ghi chu

(1)

)

3

4)

()

(6)

(7)

®)

@)

(10)

(11)

(12)

Khu D6 thi mai phuc
vu tai dinh cu khu 11
bé Bao

10,82

10,82

Phuong Lé
Hong
Phong

o

3,22

1,58

9,24

Trén co s& Nghi quyét s6
36/2022/NQ-HDND ngay
07/12/2022 ciia HDND tinh;
ngay 31/12/2022 UBND tinh
Quang Ngai phé duyét Ké hoach
st dung dat nam 2023 cua thanh
phé Quang Ngai tai Quyét dinh
s6 1571/QD-UBND; tai Phu
biéu 2, STT 09, du 4n nay da
duoc dua vao véi dién tich la
10,82ha dé lam thu tuc vé dat;
hién nay con 17 h dang lap cac
thu tuc: Gia dat bdi thuong,
TDC nén chua hoan thanh theo
KHSD dét tai Qb sb 1571/QD-
UBND ngay 31/12/2023, nay
dang ky xin tiép tuc thuc hién
nam 2024.

Cdng
trinh nam
2016

M rong trudng Ticu
hoc Nghia Chanh (co
so 1)

0,63

0,63

Phuong
Nghia
Chéanh

0,12

0,51

Vudng mic trong cong tac
bdi thuomg, GPMB dbi voi
mét s6 ho dan trong vung du
an. Pang thuc hién céc thu
tuc theo quy dinh dé GPMB
hoan thanh dur an, dién tich
con lai chua thu hdi, gdm 06
ho

Cong
trinh nam
2016
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Pit
N ey X 3 - ; "
Tén cong trinh, dw | Dién tich ng e B!? dlim D'at ru"ng i t;hu Chu::. {.)a Chwa |Ly do xin tiép tuc thue hién .,
Stt in QH (ha) dau tw (den cap laa phong hoi thu hoi | giao seic (i) trone ki 2024 Ghi chua
(ha) x@)  |(@LUC)| hd (ha) | (ha) | (ha) [P 8
(RPH)
(1) (2) 3) 4) ) (6) (7) (8) @) (10) (11) (12)
Cac h¢ dan di 1am an xa (di
bién), khong phbi hop thuc
z x : hién cong tac khao sat kiém Cong
5 z(}l‘:l gi’;:‘;; oh Ky 3,00 3,00 |Xa Tinh Ky 026| 2,74] 1,09 | 191 ké, dién tich bi thu hdi it | trinh nam
NS nhung d& nghi thu hdi hét 2017
phan dién tich ndm ngoai quy
hoach
Ko i oy i -
6 |vién Da khoa Quang 2.94 2.94 % gA 2,271 0,67 2.94 . L. A y N trinh nam
Neii Nghia Lo dich va giao dat (da hoan 2015
= thanh cong tac thu hdi dat)
Khu dan cu duong - in
Tran Khanh Du phuc Phuong f;r:;%;c ;g:ﬁflgg :::lg Cong
7 |[vu TDC du an Khu do 2,56 2,56 Nghia 2,56 2,56 ftohiva atao dbt ()(115 hoz‘;n trinh nam
thi by Nam song Tra Chanh P 2015

Khuc

thanh cong tac thu hoi dat)
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Dat
, . X s \ % "
Tén cong trinh, dw | Dién tich Q:ly mo D!? dl(i'm D’at ru:ng - t;hu Chu'z:. I')a Chwa |Ly do xin tiép tuc thue hién g ghire
Stt An QH (ha) dau twr (dén cap Iaa phong hoi thu hoi | giao S (i) P Ghi chua
(ha) x@)  |@LUC)|  hp (ha) | (ha) | (ha) |® g
(RPH)
(1) 2) 3 4 ) (6) (7) (8) ) (10) (11) (12)
Du én duoc phé duyét KHSD
dét 1an dau tai Quyét dinh s6
233/QDb-UBND ngay 10/4/2020
véi dién tich 0,28ha va Quyét
dinh s6 262/QD-UBND ngay Céno
Truong THCS Chanh Phudng 13/47/2023 v6i dién tich 0,02ha. | . . ©
8 |y A, i . . 0,3 0.3 . < 0,3 0,3 0,3 i : ~ 7.2 | trinh nam
L6 (phan mé rng) Chéanh Lo Du an c6 12 thira, 7 ho, 1 to 2020
chirc, hién dang thuc hién cac =
thu tuc dé thu hoi dit va phé
duyét phuong an bdi thuong,
nay xin tiép tuc thuc hién nam
2024.
Xty dume o Nhid Dan? chc‘rA céP'céAthﬁm q:;ye;:n Cong
9 |1am viéc UBND xa 0,53 0,53 |Xa Tinh Ky 047 0,06 a53| Pt dwetEiadatoutheds |, =
TiHhKS phé duyét phuong an bo tri tai 2020

dinh cu
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Dit
n i meX £ \ " ; 2%
Tén cong trinh, dy | Dign ticn | QWY ™0 | Diadiém | Dat | rimg | Dithu | Chwa | Da | . Ly do xin tiép tuc thuc hién .
Stt ‘n QH (ha) dau tu (den cap laa phong hoi thu hoi | giao fai0, (lid) trong nim 2024 Ghi chua
N (ha) xa |@uc)| ho (ha) | (ha) | (ha) |® g
(RPH)
(1) (2) 3) 4) ) (6) (7) S ©) (10) (11) (12)
Theo Nghi Quyét s6
35/2015/NQ-HDND ngay
14/12/2015 cua HDND tinh va
Quyét dinh s 127/QD-UBND
ngay 15/3/2016 ciia UBND tinh,
da phé duyét cho Dy an nay la
Pudng Nguyén Tu 0.49’ha. Theo ranh gidi thuf hi{?n .
Tan (doan tix Truong Phudng Du an‘ da. ‘dlro'rc do dfac ch‘ualT Xac ‘(.on%
10 Pinh dén Trin Théi 0,356 0,356 Trin Pha 0,347 0,009 0,356 thi dién tich chiém dat la trinh nam
: 0.356ha. Qua trinh thuc hién du 2016

Tong)

an con vudng méc trudng hop
ho 6ng 1.&€ Ba Man va ho ba
Nguyén Thi Xanh nén chua
hoan thanh theo KHSD dat tai
QD 56 915/QD-UBND ngay
08/9/2023, nay dang ky xin tiép
tuc thuc hién nam 2024.








7112

Pit
= s ek £ 3 o i
S Tén cong trinh, dw | Dién tich Qi'y mo D!? dlsm D'at A S oA ihu Chu‘z:. l?a Chuwa Ly do xin tiép tuc thwe hién —
tt i QH (ha) dau tu (dén cap Ita phong hoi thu hoi | giao ia0 (hs) soonein 2004 Ghi cha
(ha) xa) |(LUC)| hp (ha) | (ha) | (ha) [® g
(RPH)

(1) (2) 3) 4) () (6) (7) 8) ©) (10) (11) (12)
Trén co s& Nghi quyét s6
20/2023/NQ-HDND ngay

03/8/2023 cua HDND tinh; ngay
08/9/2023 UBND tinh Quéang
Ngai phé duyét bd sung cac
cong trinh, du an vao Ké hoach
str dung dat nam 2023 cia thanh
phd Quang Ngai tai Quyét dinh
Phuong s6 915/QD-UBND; tai Phu biéu
: 5 Thanh Ta Nghia 3, STT 3, du 4n duong Lé Cong
ij [PROtRLEToAR TN | o 0,79 | Chanhva | 0,2 0,690| 0,100 0,79| Thinh Ton né1 dai da duge dua | trinh nam
noi dai < 3 S ok :
xa Nghia vao voi dién tich quy hoach 1a 2015
Dang 0,79ha, trong dé dién tich dat

LUC va 0,2ha; DT da thu hdi
0,69ha, DT chua thu hdi 0,1ha
cua 02 hd dang lap cac thu tuc:
Gia dat bdi thuong, TDC nén
chua hoan thanh theo KHSD dt
tai QD s6 915/QD-UBND ngay
08/9/2023, nay dang ky xin tiép
tuc thuc hién nam 2024
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Pit
" . ok K g = 5
Tén cong trinh, du | Dién tich Q‘;‘y i D!? dl(irm D'at ru:ng e E\hu Chm:' f)a Chua |Ly do xin tiép tuc thuc hién R
Stt An QH (ha) dau twr (déen cap Iaa phong hoi thu hoi | giao gt (i) trong nim 2024 Ghi chu
(ha) xa) (LUC) ho (ha) (ha) (ha)
(RPH)
(1) 2) 3) 4) () (6) (7) (8) ) (10) (11) (12)
Truong gido duc tré
khuyét tat tinh: Bbi Phuong pé tjép tuc thuc hién cong tic | Cong
12 |thuong giai phong 0,12 0,12 i 0,12 0,12] boi thuong GPMB, hoan trinh nam
S " Nghia Lo o 2
mat bang, xay dung thién du an. 2017
nha hiéu b, tudng rao.
Phén dién tich con lai vudng
Khu tai dinh cu két méc bdi thuomg, mot sb ho
hop phat trién quy dat dén di lam #n xa (di bién) va
phuc vu cho du an khong phéi hop thuce hién Cong
13 |Xay dung hé théng de 7,50 7,50 Xa Tinh Ky 7,44 0,06 7,19 0,31 khao sat, nhiéu ho gia dinh, | trinh nam
bao nham ting phé véi ca nhan bi thu hdi dét it 2017
bién ddi khi hau tai xa nhung dé nghi nha nudc thu
Tinh Ky hdi luén phén dién tich dat
bén ngoai (dién tich 16n)
UBND tinh da giao dét dé
thue hién du an 1a 4,96 ha.
Phurimg Mot s6 ho khong phéi hop Cong
14 [Khu déan cur Yén Phua 6,28 6,28 Nghia L 6,24 0,04 4,96 1,32 thl_l:c hién cong tac khao sat | trinh nam
' kiém ké, ho gia dinh chua 2017

chiu nhén tién bdi thuong con
khicu kién, tranh chap
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Dat
n : oX X \ 2 =
Tén cong trinh, dw | Dién tich Q:ly e B!? dle;m D’at ru"ng })a thu Chu'a:. I:)a Chwa ([Ly do xin tiép tuc thue hién i s o
Stt P QH (ha) dau tu (dén cap laa phong hoi thu hoi | giao giici (ha) trong nkm 2024 Ghi chu
(ha) xa) (LUC) ho (ha) (ha) (ha)
(RPH)
(1) (2) 3) 4 () (6) (7) ) ©) (10) (11) (12)
Dién tich con lai gém cac loai
dat ODT, BHK, LUC hién
con nhiéu vudng mic, ho gia
' dinh ca nhén tranh chip, ho Cong
Khu dan cu Bac Phuong = gia dinh khong thuc hién < 2
1 [ Hugnh Thiic Khéng 1043 1 1043 | \oria Lo 480 | B36 | 9701 | 273 cong téc khao sat kidm ké nén “";%i‘;m
phai thuc hién cudng ché
kiém dém bét bugc. Chu dau
tu dang tiép tuc thuc hién
cdng tac bdi thuong.
Dién tich con lai gém cac loai
dit DGT, DTL, NTS, BHK,
Du 4n Xay dung hé CLN dat UBND xi quan ly .
thdng dé bao nham x chua lap phuong an thu hi Cong
16 |, i X 10,47 10,47 |Xa Tinh Ky 10,21 0,26 9,83 0,64 S adn kg e e trinh nam
ung pho véi bién doi va dat ho gia dl‘nh ca nhan 2018
khi hau tai xa Tinh Ky chua nhén tién boi thuong do -
con vuéng mic nén phai tiép
tuc thuc hién
Pudng nodi tir cau . o e Cong
17 [Thach Bich dén Tinh | 13,50 | 27.50 }f;nTT‘zly‘ 3,55 9,00 4,50 yyjsp| DAERhYS I SR R0 | o

Phong

thuong

2019
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Pit
. R A ~ ~
6 ) t b i
Tén cong trinh, dw | Dién tich Ql;ly mo B!? dle;m D’at tg || B ;l.m Chu'a;“ - Chua |Ly do xin tiép tuc thwe hién .
Stt o Qfl (ha) dau tw (den cap laa phong hoi thu hoi | giao ino {a) evorie kin 2004 Ghi cha
(ha) x@)  |(LUC)| hd (ha) | (ha) | (ha) |® g
(RPH)
(1) 2) 3) 4) ) (6) (7) () ©) (10) (11) (12)
Cang ca va Trung tam Dé tiép tuc thue hién cong tac | Cong
18 [dich vu hau cin nghé 9,25 9,25 [Xa Tinh Ky| 0,08 1,32 7,93 9,25| boi thudmg, GPMB thuc hién | trinh nim
ca Sa Ky du an trong nam 2023 2016
Pén nay, da hoan thanh cong tac Cono
\ a 1 , ~ e A A . « R f =)
1 | Puomgvaomhamiy |, 400 | 45, | X&Tinh | o 0,598 | 2,87 G468 | UG R Ui OtNe |
xtur ly rac Pong Na An Dong hién trong nam 2024 dé lam thu 2019
tuc chuyén muc dich va giao dit
Pang lap phwong an bdi
thuong, hd tro, tai dinh cu
cho du an, tuy nhién hién Cong
20 thj van hoa xa Tinh 0.33 033 Xa T;I’lh 0.33 0.33 dat}'g \{uong VC; g{a da.tkcu t’hc trinh nam
Khé Khé tai dinh cu dé tinh tién st
By ali e xn 9 Ri i 2017
dung dat doi véi viée bo tri
dat tai dinh cu ctia ho dan
trong ving du an
IT |Céng trinh, du 4n ngoai ngan sich
Khu dén cu phia R — 3 : , | Cong
21 |Péng dudng Trin 7,39 7,39 XaDl\fgh’a 4,78 7,39 7.39| PE tm"g;haﬁ’t‘jla/‘;% é”“h PHS | b
Khanh Du - e

2021
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Dit
” 5 o X £ = » -
Tén cong trinh, dw | Dién tich Q:'y mo B!? d“irm D'at Pt i ihu Chu*::. }?a Chuwa | Ly do xin tiép tuc thue hién —
Stt in QH (ha) dau tw (den cap laa phong hoi thu hoi | giao o (lia) brone ks 5024 Ghi chu
(ha) x@)  |@LUC)| ho (ha) | (ha) | (ha) |® &
(RPH)
(1) 2) 3) 4 ) (6) (7) ) ©) (10) (11) (12)
M6 rdng ¢d nhi vién Xa Tinh Pang thuc hién cong tac bdi Cong
22 =i ki 027 | o027 | M [ 097 025 0,02 0,27| 18 IV I CONG G BOL 1y am
Phu Hoa An Tay thuong phan dién tich con lai 2020
P . . ; Dang thyc hién cong tac boi Cong
23 Shgimay UGeQuANg | 3 up 1,58 Ql:l ggml)ghﬂ 0,03 1L18| 04 1,58 | thuong, GPMB phindién | trinh nam
. > tich con lai 2017
Hién nay dang lap phuong an
bdi thuomg cho phan dién tich
con lai la 1,54 ha (trong d6:
con 1,43 ha chua thu hoi
5 A - tuong tng cua 21 hd dan va Cong
Pong S -
24 I;Ill“ GmerBingSen. | 5,43 XaKT]‘gh 3,86 40 1,43 5,43| ¢6 0,20 ha dét & chinh trang | trinh nam
Y khong thu hdi) . Nay xin tiép | 2020
tuc thuce hién trong nam 2024
dé c6 co 56 thuc hién cong
tac thu hdi dat, lam thu tuc
chuyén muc dich va giao dat
Xa Nghia
Khu d6 thi méi Pha Déng va Dé lam thu tuc thu hdi, Cong
25 My, thanh ph6 Quang 106,32 106,32 phuong 103,64 2,68 103,61 2,71| chuyén muc dich va giao dit | trinh nam
Ngii Nghia thuce hién du an. 2017

Chanh
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Pit
- 7 IR £ \ o -
Tén cong trinh, du | Dién tich Qx:y 0 D!? dle"m B’at ru:ng Pa t;hu Chu'z;. f.)a Chwa |Ly do xin tiép tuc thue hién s L

Stt so QH (ha) dau twr (dén cap laa phong hoi thu hoi | giao iaio (ha) trong nim 2024 Ghi chua

(ha) x@)  |@UC)| hp (ha) | (ha) | (ha) |3 g
(RPH)

(1) 2) 3) 4) ) (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
Van phong lam viéc Céng
Ban Dai dién Tin X4 Nghia Xin tiép tuc thuc hién dé . g 7

26 Lanh Viét Nam (mién 0,15 Ga Dong 0,15 L .15 chuyén muc dich va giao dét tm;}:) T;m
Nam) tinh Quang Ngii
TONG CONG 214,64 265,84 12,34 174,01| 40,63| 140,70 68,51








Phu biéu 03

ia chinh (to

rS— diém | Dién tich mé ban db sb, thira Lt do xin didu
Stt d“gén ' | @én cdp QH diu s6) hodcvitri | ¥ h",nh ' Ghi chi
: xa) (ha) tw trén ban dd hién “u
(ha) trang sir dung
dat cép xa
(1) ) 3) 4) (5) (6) (7)
Du an da dugc HDND tinh thong qua Danh muc cong
trinh, du én thu h01 dat nam 2022 thanh phd Quang Ngai
tai Ngh1 quyét sb 36/2021/NQ HDND ngay 10/12/2021
(S thir tw 31, Biéu 1 ,7); Du an da duoc dang ky trong
W % ; KHQDD nam 2022 ctia thanh phé Quéng Ngii tai Quyét
C -
g 4 ;‘Z?égul‘:;g Tés ban db sb 13, dinh s6 1387/QD-UBND ngay 31/12/2021 ctia UBND
& o —— 16,17, 19, 20, X a . tinh Quang Ngii (So thir tu 31, Phu biéu 01); Trong qua
hop khu db thi - Xa Tinh
1 d;f; vuusi;’h tt!néi aKh‘é 22900 229,00 22,23, 35,39, D“:i‘:l ctgilngf;ing trinh thc hién trién khai 13p Quy hoach phén khu ty 1¢
NPT 42,45, 46,47, ' 1/2000, UBND tinh théng nhét déi tén dé an theo Thong
thanh pho Quang 4
o 48, 49, 50
Ngai

UBND ngay 18/8/2023

bao s6 37/TB-UBND ngay 03/2/2023 cua UBND tinh

Quéng Ngii; Quy hoach phan khu ty 1& 1/2000 Cong vién
Quang Truong bién, két hop khu dé thi - dich vu sinh

théi thanh phd Quang Ngai di dugc UBND thanh phé

Quang Ngii phé duyét tai Quyét dinh s6 3758/QD-

TONG CONG

229,00








Phu biéu 04 o
= :
f UL L2 -‘_.‘ .

THUQ
(Kem theo Quyét dinh

AM 2024 THANH PHO QUANG NGAI
DIEU 73 LUAT PAT DAI

gay 29/12/2023 ciia UBND tinh)

By /o
1’7‘\*/""’ £ A x
¥ V2 Dy kién kinh phi bdi thwing, hd trg, tai dinh cu
Vi tri trém{—
8 2n dd Trong doé
D QW pia gigm | PARAO - 2
Stt | Tén cone trinh. dur 4 tich mo (d’én ik dia chinh | Chu truong, quyét dinh, Tén . Ghi chii
cncong i, Qwan) on  |diu tw |t ban ab ghi vén e | Nedm || Nedn | Nean | VOM Khdc
xa) F (tricu sach e gar: ’ : (Doanh
(ha) | (ha) $0, t!ura déng) | ¢ sich cap |sich cap |sich cap |
s0) "o tinh huyén xa A,
uong ho trg...)
(7)=(8)+(
(1) 2) 3) 4) 4) (5) (6) Dt @) ©9) (10) (11) (12) (13)
3)
Co s& gia cong da &p Phudng T& trinh s6: 20/TTr-DT Sl
1 lat va Vat liéu trang 0.11 011 Truong | To ban ngay 11/10/2023 cua chu-é’n
tri ndi ngoai thét ’ ’ Quang | d6s6 13 Cong ty TNHH birc &
: z : nhuong
Duc Thang Trong Thang
Quyét dinh s6: 264/QP-
g BND nga /02/2006
Cong ty Co phan tu . _ U, ngay 99 0 A 2(.)A .
7 oy g Phuong [ Toban | cta UBND tinh vé viéc Xin gia
2 |van dau tu xay dung 0,021 0,02 e e L7 S
. .. Nghia L§| d6s6 16 |cho Cong ty Co phan dau han
Quang Ngai i 2 5
tu xay dung Quang Ngai
thué dat dé 1am tru s¢
TONG CONG 0,13 0,13








Phu biéu 05

"HUQC QUY PINH TAI PIEU 61 LUAT DAT DAI

XIN TIEP TUC THU'C( (. NAM 2024 THANH PHO QUANG NGAI
(Kem theo Quyét dink 50 CAZQB _.,,. ngay 29/12/2023 ciia UBND tinh)
N Wi
N =)
‘n Quy \ *p3 Chua
Dién i .. X % - o Chwa
. A . " mo |Dia diem| Pat riung |DPathu| thu |Pagiao 8 ; -
Tén cong trinh, du tich x B " " Xe ak 3 i giao Ly do xin tiep G
Stt An QH dau (dén lia phong | hoi dat| hoi dat qAt tuc thue hién Ghi chua
(ha) tv | capxa) [(LUC)| hd (ha) | dat | (ha) ha) SN
(ha) (RPH) (ha) ‘
(1) 2) 3) (4) (3) ©6) (7) (8 ) (10) (11) (12) (13)
I |Trong ngan sach Nha nwoc
Phé duyét bd sung tai
Xay dung Truong bin DPang thuc hién Quyét dinh s6
va thao trudng hudn Xa Tinh cong tac chuyén |775/QD-UBND ngay
| luyén ctia Luc lugng 430 4.0 An Déng 4ol e muc dich va giao 27/8/2021 cua
vii trang thanh phé dat UBND tinh Quang
Ngéi
TONG CONG (1) 4,50 4,50 4,50 4,50








Phu biéu 06

DANH MUC CONG TRINH;
(Kem theo Quyét dinh a(ﬁ?i
\ &

Vi tri trén bé&:’)

dia chinh (t& ban

X A 5k So 16 y ok ens gl wow ek Loai dit SRD i
TT Téi cong Erink Dia di Bio do so, .thlr’a s?) dku gi Keé hoach, phwong an dau gid, van ban lién ding &t Dién tich Ghi chii
hoic vi tri trén (16) quan diu wid (ha)
ban dd hién trang g
sir dung dit cAp xa
Cong van sd 3754/STC-QLGCS ngay
Tru s& s6 306 Nguyén phuomg 16/9/2022 ctiia S& Tai chinh vé viée thuce hién Kim
1 [Nghiém, TP.Quang Ngai Nguyén To ban db s6 14 1 |céac thi tuc lién quan dé lam co so ban déu gia | Dat o 0,01
. i g 2024
(Tru s& Ho1 Chir Thap do ci) Nghiém tai san trén dat, chuyén nhuong quyén sir dung
dat (lan 2)
Nha tap thé Trung tim Trac Cong vin s6 3754/STC-QLGCS ngay
dia va Quan tric méi trudng — 16/9/2022 ctia S& Tai chinh vé viéc thuc hién K
2 |TH 8, phuong Tran Pha P Pl%ﬁ To ban do s6 33 1 |céc tha tuc lién quan dé 1am co so ban ddu gia | Dt o 003 o
(So Tai nguyén va Moi tai san trén dit, chuyén nhuong quyén st dung -
truong) dat (1an 2)
PR g Cong van s6 1585/UBND-KTTH ngay
Trung tdm Van hoa Nghé 3 A
. A\ A < 32 2/4/2023 ¢ i : Al vé vié ; Na
3 |thustCo 5632 Ngiiyn Thiy |ProonBTon | ppve absbas (242028 coa IBND tinb Quitng Neiti vevife | o 0,02 o™
E o o5 Phua thuc hién cac nhiém vu dé t6 chirc ban dau gia 2024
(52 s6 mai) , , Y L.,
cac co s& nha, dat khoi tinh
¢ Cong van sb i ;
Nl it 80 744 dime phutng l7/4/§8§“V:Sasl(_)lI;?:ES/SE)N(;UEETLH ﬁ?%zyviéc Nam
4 |Nguyén Van Linh (Hop tic | Truong | To ban dd s 37 | [ESRESCEENERE 2 5B FEALVEVIEE L pit g 0,01
x& Van tai) Quisng Tiviig thuce hién cac nhiém vu dé to chirc ban dau gia 2024
' IR céc co s& nha, dat khéi tinh
. it x : Cong van s6 1585/UBND-KTTH ngay
Nha, dat s6 692 Ng ) _ s
5 val:la i n?h b((1))21 %)I::: {?lt]hi l;l::(:::b Tér ban dd s6 37 | [292023 i UBND ik Qelop Net YOS | e 01| Nam
m‘“.mé) ' k. e . ‘ thue hién cde nhiém vu dé t chire ban diu gia 2024

Quang Trong

cac co so nha, dat khoi tinh








219

Vi tri trén ban dd
dia chinh (to' ban

A X H I3 S(‘) 16 X 5 X i - P 5 Loai dét A ,
2 A ! ban 1 . .. | Dién tich .o
5 i Tén céng trinh Pia digm | J0SOthiraso) 1,0 4| K€ hoach, phuong éin diu gid, vin ban lién dangky | o 0" | Ghichd
’ hoic vi tri trén (16) quan dAu sid (ha)
ban dd hién trang -
str dung dit cip xa
o Cong van s 1585/UBND-KTTH ngay
~ [Nha, dét sb 51 duomg Phan . e mn sy g 12/4/2023 ctia UBND tinh Quang Ngii vé viéc 5 Nam
% |y Trinn ]:Igg:; AEBEES R ! |thuc hién céc nhiém vu dé 4 chirc ban déa gia | DO 002 5004
& cac co so nha, dit khdi tinh
phuomg Cong van s6 1585/UBND-KTTH ngay
N \ A A \ * . ) / . 9 5 & A A . -
- ha, (ilét s0 71 duong Phan NiguyZn Té ban db s& 12 | 12/4 29:23 c’ua UB,ND tm}: annjg Ngal vE: vu'_:‘c Dit & 0.01 Nam
Chu Trinh s thue hién cdc nhiém vu dé 6 chire ban dau gia 2024
Nghiém , « s ke v Reos
cac co so nha, dat khoi tinh
phuong Cong vén s6 1585/UBND-KTTH ngay
v ki oA \ . o / G ; ; 2t X AL ) N
3 Nha, gat sO 25,8 duong Nemsbn T ban db <6 8 I 12 4/29?3 C}Jﬁ UEND tml: anng Ng'al v:: v1.¢'c Dt & 0.02 am
Nguyén Nghiém i thue hién cac nhiém vu dé to chire ban dau gia 2024
Nghiém . s ok %oz
cac co so nha, dat khoi tinh
Cong van s6 1585/UBND-KTTH ngay
Nha, dat s6 342 duong phuomg Tran s a8 12/4/2023 ctia UBND tinh Quang Ngai vé viéc £ Nam
S : . 2 2 g Dat 0,01
? Quang Trung Hung Dao Tehandosod : thue hién cac nhiém vu dé to chirc ban dau gia mhita 4 2024
cac co s nha, dit khéi tinh
Co so nha, dat tai dia chi so Cong van sd 1585/UBND-KTTH ngay
321 dudng Quang Trung phudmg Tran ‘e kR 12/4/2023 cia UBND tinh Quang Ngai vé viéc 5 Nam
10 T s ; : - = b Dat 0.03
(Ban quan ly du an céc cong Hung Pao o béwdtso B : thuc hién cac nhiém vu dé to chirc ban dau gia ao 2024

trinh giao thong tinh)

cac co so nha, dat khoi tinh
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Vi tri trén ban dd
dia chinh (to ban SR . aX
db sb, thirasd) | 201 | K& hoach, phwong &n dbu gid, van bin lien | 202 98¢ [ noes tien
g i Tén cong trinh Dia diém SO TR S0 4 gia BE PATORE Bi% ding ky - Ghi chi
? hoic vi tri trén (16) quan dhu oid (ha)
bin d6 hién trang g
str dung dit cap xa
Quyét dinh s6 1550/QD-UBND ngay
13/4/2021 cua UBND thanh pho Quang Ngai
vé viée déu gia quyén st dung dit dbi vai 13
16 dat & phan 16 tai du 4n Khu dan cu Nghia
Phu (giai doan 2); Quyét dinh s 1549/QD-
. e UBND ngay 13/4/2021 ctia UBND thanh phd 3
Khu dan ¢ hia P i % 5 - A » .
11 |-udan cuNghta Phi (giai | - \obtaPha| Tobanddsé12 | 69 Quing Ngai vé viéc ddu gid quyén sir dung dét | Dét & g
doan 1,2) Ae o oe A 3hq 2 A 1A 4ot . A 2024
doi vaéi 25 16 dat ¢ phan 16 tai du an Khu dan
cu Nghia Phu (giai doan 1); Quyét dinh s&
1256/QD-UBND ngay 05/4/2022 cia UBND
thanh ph6 Quang Ngii vé viéc ddu gia quyén
sir dung dat dbi vai 37 16 dét & phan 16 tai du
an Khu dan cu Nghia Phu (giai doan 1);
B T8 T ban db s6 47 Cong van s6 2491/UBND ngay 18/7/2022 cta
SRR s phuong Lé Hong UBND thanh phd tai vé viéc cht truong ban .
Quy hoach va Phat trién quy |Hong Phong, sovoe . sk &y 3 Lo v o g o Nam
12 |37 2 o Phong, To ban do 12 | dau gia quyen sir dung dat tai du anQuy hoach | Dat ¢ 0,10
dat Hao Thanh Tran Hung p \ L St e S : p 2024
sO 3, 4 phuong va Phat trién quy dat Hao Thanh, thanh pho
Da() VA 3 ~e
Tran Hung Dao Quang Ngai
Dét ¢ va
Khu dén cu va téai dinh cu x . : :
i X aTi 5 ét dinh s6 3 Ay 25/3 A 3
13 |Céu Thach Bich (gom 116 | ** WA | o panadsgnn | 4 [0 s ]?Dhuﬁlfg aterianl Wiy 07| o
lién ké va 3 16 dich vu) y cua amh pho uang Neal ;aig -
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i ol

Tén cong trinh

Pia diém

Vi tri trén ban dd
dia chinh (to ban
dd s, thira s6)
hodc vi tri trén
ban dd hién trang
sir dung dat cAp xa

S6 16
dau gia

(1)

K& hoach, phwong 4n du gi4, viin ban lién
quan

Loai dat
dang ky
déu gia

Dién tich
(ha)

Ghi chu

14

Khu dich vu va dan cu Bac
Go ba

phuong 1é
Hong Phong

To ban do sb 35, 36

62

Quyét dinh s6 1551/QD-UBND ngay
13/4/2021 ctia UBND thanh phé Quang Ngai
vé viée déu gia quyén st dung dat dbi véi 05

16 dat & phén 16 tai Dy an: Khu dich vu va dan
cu phia Bac Go Pa; Quyét dinh s 854/QD-
UBND ngay 25/3/2022 ctia UBND thanh phé
Quang Ngii vé viée déu gia quyén sir dung dat
dbi vai 10 16 dat & phén 16 tai Du an: Khu
dich vu va dan cu phia Bic Go D4; Quyét dinh
s6 855/QD-UBND ngay 25/3/2022 ctia UBND
thanh phd Quang Ngii vé viéc ddu gia quyén
sir dung dat dbi véi 12 16 dat ¢ phan 16 tai Du
an: Khu dich vu va dan cu phia Bac Go Da.

Pt &

0,96

Nam
2024

15

Khu déan cu truc duong
Thanh C6 - Nui Buat

phuong
Nghia Chanh

T& ban dd sb 32,
47, 49

Quyét dinh s6 2887/QD-UBND ngay
22/7/2022 cua UBND thanh phé Quang Ngii
vé viéc dau gia quyén sir dung dat d6i véi 03

16 dit & phan 16 tai du an Khu dan cu truc
duong Thanh C6 - Nui But

Dt &

0,05

Nam
2024

16

L6 dét khu tap thé cua Cong
ty Xuét nhap khau Quang
Ngai

phuong Tran
Phu

24

Quyét dinh s 1798/QD-UBND ngay
24/4/2023 ctia UBND thanh phd Quang Ngi
vé viéc ddu gia quyén sir dung dét d6i véi 02

16 dét & khu tap thé cia Cong ty Xuat nhap

khau Quang Ngai

Dt &

0,03

Nam
2024








I

Vi tri trén ban do
: dg‘(ﬁc::‘: ntl;lf”:: sl:‘:;n SO10 |5 hogeh, phwong 4n dfu gid, vin bin lien | 0% 9 | oo o
i i Tén cong trinh Pia diém SO TAIRSY d4u gid Ach, parong e ding ky : Ghi chii
> hodc vi tri trén (16) quan &k ol (ha)
bin dd hién trang &
sir dung dit cip xa
Quyét dinh s6 378/QD-UBND ngay 18/5/2021
phuong ctia UBND tinh Quang Ngii vé viéc giao dit
L6 dat Cong ty ¢b phan Quang Phu, |... .., .2 cho Ban quéan ly du an déu tu xdy dung va I Nam
17 : I'ob 3 2 € o s 4 win e R ,02
Puong Quang Ngii Truong O hamCas0/£3, 35 2 Phat trién quy dat thanh phd Quang Ngai dé Kty 0 2024
Quang Trong quan ly, to chire d4u gia quyén st dung dit
theo quy dinh
Quyét dinh s6 637/QD-UBND ngay 15/6/2022
ctia UBND tinh Quang Ngii vé viéc thu hdi
L6 dat thu hdi i didm sb 54 dat :[2_11 d\lem 80454 F ruong ~f?mh, phu’cmg Trf'm
A —— Phu, thanh pho Quang Ngai do vi pham phéap
18 |Pha ui‘mli o Quéng Ngai |PRuone Tran | po o a8 6626 | |Mdt vé dat dai; Quyét dinh 50 638/QD-UBND | 0 o 0,03 Nam
S Ii . ; Ag Phua ngay 15/6/2022 ciia UBND tinh Quang Ngai ’ 2024
cua HTX théu Nghé thuat A . 2 S
Tttt Ml vé viéc giao dat cho Ban quan ly du an Dau tu
& xdy dung va Phét trién quy dit thanh phé
Quang Ngii dé quan 1y, td chirc ddu gia quyén
str dung dét theo quy dinh
Lo dat s6 90, to ban dd s6 phudng vl K& hoach s6 64/KH-UBND ngay 21/3/2022 Z o Nim
19 ' A t 0,01
25, phudmng Quang Phu QuEngPhy | Y PRAOSA 1 cia UBND thanh phd Heed P 2024
IJA d;(t A 40 N 2 A A N , ,
20 3: 15(;1 ?lﬂl?mqilf . ?:ggr:g Té ban db s6 34 g | Bohesehst baRE-UBND ngay ZLDINEE | ke gpt| DA
=0 |~ PEUETE & Hang e 2 ctia UBND thanh phé S 2024
Trong Quang Trong
Quyét dinh s6 1130/QD-UBND ngay
R . 2 phuong Cva ak A Ar 22/11/2021 cia UBND tinh Quang Ngai vé i, Nam
21 |Khu dé 9 : - 0,10
Higan Gy T @ NghtaChiiili| 10 2o a0ise viée giao dht cho UBND phudmg Nghia Chénh | D2 ¢ 2024
dé thue hién Khu dan cu 1om t6 9
S o Ko T =S e i A A R Quyél dinh s6 02/QD-UBND ngay 03/01/2014 L, Nam
2 ) ) ' C 2 ¢ S 2 _
22 [KDC nong thon Rung Cay xa Tinh Khé | To ban do so 17 ciia UBND tinh Quéng Ngii bat o 0,04 2004
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Vi tri trén ban do
dia chinh (to' ban

X E ik S6 16 £ coak .. .. | Loai dat §A..
J h
TT Tén cbag trinh Dia didm dovso, .thu:a s?) aku gia Keé hoach, phuwong an dau gi4, viin ban lién g ik§ Dién tic Ghi chi
d hoic vi tri trén (16) quan dAu vid (ha)
ban dd hi¢n trang g
str dung dat cap xa
. - ) rx kX Quyét dinh 56258/QD-UBND ngay - Nim
23 |[KDC My L I d 4 . 0
CMy Lai MTEhERE | Tobindose7 04/11/2013 ciia UBND tinh Quang Ngi Dt .08 2024
Céc thira dét thira tai thon Co I @ % Ké hoach sé 57/KH-UBND ngay 10/3/2022 i Nim
24 : a aP an do so 9, ; : 2 a s
Liiy Nam xa Nghia Pha| T¢ ban do so6 9, 12 3 ciia UBND thanh phé bat o 0,06 2024
Céc thira dat thira tai thon C ) v K& hoach sb 57/KH-UBND ngay 10/3/2022 : Nam
25 ' a Nghia Phu| To ban do so : : Dat ¢ .0
Lily Lang Cé KNPt To bnath0 11 . ciia UBND thanh phé e 0051 2024
Quyét dinh s6 7732/QD-UBND ngay
Dién tich dit thira va dét 16m 14/‘1 2A/20;22 Sua .L{BI\‘ID thzinh -pho dlf:u ch:nh
4 - 5 S s0 16 dat dau gia tai Quyét dinh phé duyét
sau khi thuc hién hoan thanh hur 4n @ gid va Quybt dink dhu gis Nam
26 |dw 4n Khu di doi dan ving  |xa Tinh Long| To ban dé s6 17,22| 16 POIOE SUNE LV AMI GBI | nka 0,18
" y N quyéen str dung dat tai Du an dién tich dat thira 2024
sat 1& ven song xa Tinh 5. : i : 5 ,
Long, thinh phé Quing Nesi va dat 16m sau khi thuc hién hoan thanh Dy an
& P &8 Khu di doi dén vang sat 1& ven séng xa Tinh
Long, thanh ph6 Quang Ngai
Cong van s6 3260/UBND-TN ngay 9/9/2022
Diém dén cu phia DPong Nui | xi Tinh An 1 Ak X . UBN,D tl}anh. !)ho (guan’,g Neai V;C 5 .c;hu L. Nam
27 |z 5 To ban do so 12 4 truong ban dau gia quyén sir dung dat tai diém bat o 0.08
Cam Dong ) s S e o 2024
dan cu phia Pong San van dong, xa Tinh An
Pong, thinh ph Quang Ngai
Cong van s6 3260/UBND-TN ngay 9/9/2022
Piém dan cu phia Pong San | xa Tinh An N e UBN,D th:anh' Pho (gua“,g Neai vE: - ihu I Nam
28 van déng xa Tinh An Dan Pon I'o ban do so 12 4 truong ban dau gia quyén sir dung dat tai diém Pat o 0,09 2024
an cong ’ & g dan cu phia Pong San van dong, xa Tinh An
Déng, thanh phd Quang Ngai
- Can cir Cong van s 4538/UBND-KTN ngay DAt
Khu t6 hop thuong mai o ) s o 12/9/2022 ctia UBND tinh Quang Ngai Nam
29 | o Kh ‘ i
Riverside My Khé opkiinl it : - Thong béo sé 452/TB-UBND ngay thi‘;‘i’g 0801 5004

22/9/2023 cua UBDN tinh Quang Ngii








Vi tri trén ban do
dia chinh (to ban P 5 sk
X £ z X So 16 £ 3 : £ 515 ¥ A LOi,ll dat SR i
TT Tén cbng trinh Dia difm dogso, .thu:a s?) dku gia Keé hoach, phwong dn dau gia, vin ban lién diing ky Dién tich Ghi chi
hoac vi tri trén (16) quan dhu oid (ha)
ban do hién trang &
str dung dit cip xa
Co s& nha, dét tai dia chi s6 Phuong
299 Nguyén Nghiém (Tru s& o ke Ké hoach s6 64/KH-UBND ngay 21/3/2022 i g Nam
30 , N ! : 2
Co quan T4 chic - Néi vu :g;‘l’i’ggl Tabamdoss 13 ! ctia UBND thanh phé B G 0,021 2004
thanh phé cii) £
Co.srnly, et tal dinchl 0 | Finsong _— Ké hoach s 64/KH-UBND ngay 21/3/2022 . Nim
31 |532 Quang Trung (Tru so Nguyén To ban do so 14 1 ctia UBND thanh phé Dat ¢ 0,01 2024
Phong Y té thanh phb cii) Nghiém p -
Co s& nha, dit tai dia chi sd
214 Hung Vuwong (Tru s& |Phuong Tran copn akond Ké hoach s6 64/KH-UBND ngay 21/3/2022 5 Nim
32 |4 Ligh Ligp Phy off thish Phu Torbandoiso 4l 1 ctia UBND thanh phé et 0.02 5024
phd cii)
Co so nha, dit tai dia chi sd
S8 Naoyen Nentbe (Tiuat)  Fhuong e K& hoach sé 64/KH-UBND ngay 21/3/2022 - Nam
33 [Trung tdm Truyén thong - Nguyén To ban do s6 14 1 ctia UBND thanh nhé Dat & 0,01 2024
Van hoa - Thé thao thanh | Nghiém R
phd cii)
Co s& nha, dat tai dia chi sb Phuong A1 p . "
34 |486 Quang Trung (Thu vién | Nguyén | To ban dbd sb 14 | Behoachao GUKH-UBND ngay L3022 | g 0,04 Nam
\ P . ctia UBND thanh phé 2024
thanh pho cii) Nghiém
Co s& nha, dat tai dia chi s6 __—
432 Quang Trung (Tru s& x . Ké hoach sb 64/KH-UBND ngay 21/3/2022 o Nam
3 y < f
3 |Trins Wi Dich vii bg | B Leehdn do.907 : ctia UBND thanh phd RaLY 0.01 5004
o 5 ™ Nghiém
nghiép thanh pho cii)
L6 dat thue khu vue duong - Quyét dinh s6 463/QD-UBND ngay
Dinh Tién Hoang, phudng phudng R R 01/6/2023 AL A ~al Nam
36 (Nghia Chanh, thanh phé Mot Chih| T Pn 080T : - Cong van s6 4017/UBND-KTN ngay Dyl 0,391 2024
Quang Ngai 18/8/2023
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Vi tri trén ban dé
dia chinh (t& ban

o S6 16 % i b ke o sue s | L0 dat Sa o
T Tén cbng tinh Pia didm dovso, .thu:a s?) dku gis Ké hoach, phwong an dau gia, vin ban lién ding ky Dién tich Ghi chii
' hodc vi tri trén (1) quan dAu oid (ha)
ban db hién trang g
sir dung dat c:«,i[) xa
Co s nha dét tai dia chi sd
112 duong Phan Pinh phuong Theo nhu céu dang ky cua S& Tai chinh tai Nim
37 |Phung, phuong Nguyén Nguyén T ban db s6 12 1 Cong vin s6 2513/STC-QLGCS ngay Pit ¢ 0,03 004
Nghiém, thanh phd Quéng Nghiém 03/8/2023
Ngai
Diém dan cu phia Bic Cau xa Tinh An ST S0 th?o nl,] " ciu dan~g k:y cu‘a Ban 9“.)/\ PTXD £ 3 Nam
38 Thach Bich Ta I'é ban do so 26 4 va Phat trién quy dat thanh pho tai cudc hop bat o 0.1 2024
' ‘ UBND thanh phé ngay 24/10/2023
Khu dén cu phia Bac dudng g oy S G Theo nhu ciu dang ky cua Trung tam Phat 3
39 |Huynh Thic Khang, thanh Izh;l’g“fé 4c o 560 f‘sa chith | 5 | trién quy dit tai Cong vin sb 2752/TTPTQD- | Dét e 0,2785 1;3;
phd Quang Ngai & ki ’ KT&TTDD ngay 24/10/2023
40 ?:‘é“_d]f‘; ‘;ghg‘-(‘ci;“g:agnl\l’ly P.Truong |Téban db dja chinh | - Quyét dinh s6 312/QD-UBND ngay slis og3gc | NAm
N Y g : Quang Trong s6 16,17 24/4/2023 cua UBND tinh Quang Ngii > 2024
phén doan 1)
L6 dit co ky hiéu DNO6
(thira dat s6 102, to ban dd
dia chinh s& 10, phudng T 5 Pit
: » 1 : 3 ) ' ;
41 |Nehia Lo, thanh phé Quang | Phuong g::z:‘;‘l;‘;:i 1211 ;‘; : - Cong van s6 5625/UBND-CNXD ngay | Thuong | | Nam
Ngai) thuoc du an Hé théng Nghia Lo ’ 25/10/2021 cua UBND tinh Quang Ngai mai - ’ 2024
_ X A . 10 .
ha tang ky thuat khu dan cu Dich vu
truc duong Bau Giang - Cau
Mai
Lo dat thuong mai dich vu - (e dlf’h 54 857/(?})_UBN;D n-gay % £
thugc thira dat s 83, to ban Thira dat sb 83 tor L1201 siia LIBND-tnhs Quyetdiihi 50 Bt
X &z : P g i Phuong Tran |, . s .. . 87/QD-UBND ngay 20/01/2022 ctia UBND | Thuong Nam
42 [d6 dia chinh s6 08, phudng , ban do dia chinh so 1 : ; - : 0,1787
Trin Ph. thanh Phé Ouin Phu g tinh Quang Ngai mai - 2024
Nggi ’ 8 - Cong van s6 5902/UBND-KTN ngay Dich vu

05/11/2021 cia UBND tinh Quang Ngii
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Vi tri trén ban dd
dia chinh (to ban

% © s S616 |, . i oo . |Logiddt [ .
TT Téii ébng tiinh Dia diém do so, .thlr'a s?) diu gik Ké hoach, phwong an dau gid, van bain lién Aling kg Dién tich Ghi chd
hoac vi tri trén (16) quan dAu sid (ha)
ban dd hi¢n trang &
str dung dit cAp xa
Khu dan cu Yén Phuq, . . P Theo nhu cau dang ky cua Trung tdm Phat N
43 |phudmg Nghfa L§, thanh phé Nh}‘:;“fé Toban S(‘)’ f(‘)a chinh | | tién quy dét tai Cong van s 2752/TTPTQD- | Dét & 0,0300 I;g;
Quang Ngai R KT&TTDD ngay 24/10/2023
Khu téi dinh cu két hop phat
trién quy dt phuc vu cho dw Theo nhu cau dang ky cua Trung tam Phat
44 |20 X3y dung hé thong d& bao | o f, oo |TO ban do Dacol] o | o quy e Cong viinsh 2752/TTPTQD- | Dit & 03000 | Nam
nham ng ph6 v4i bién doi s02,3,4 KT&TTDD nedy 24/10/2023 2024
khi héu tai xa Tinh Ky, thanh £ay e
pho Quang Ngai
45 Khu d6 thi b& Nam song Tra | Phuong [T ban do dia chinh ) - Cong van s6 5929/UBND-KTN ngay Dt & 3.3026 Nam
Khuc, thanh phd Quang Ngai | Nghia Chanh $6 9,10 21/3/2022 cua UBND tinh Quang Ngai ’ 2024
; S o e . |To ban dd dia chinh - Thong bao s6 198/TB-UBND ngay 2 Nam
46 (Kl ‘ 7o , .
uanlidibimMpRS | HATinh K 56 5 : 23/5/2023 ciia UBND tinh Quang Ngii o 782001 5004
Khu dan cu Tinh Ky (Giai | _ .. . |To ban do dia chinh - Quyét dinh s 974/QD-UBND ngay 5 Nam
47 S s . < . ) ’4
doan 2) L o sb 4,14 i 19/9/2023 ctia UBND tinh Quang Ngii Bats 04911 1 5004
Khu di hé g Cao - y (o ‘ . .
" Bé:hd‘cv?é;‘-' g‘aa‘ L:']Z';b ;‘;‘; Phutmg | To ban dd dja chinh | Quyét dinh sb 1094/QD-UBND ngay pitvid | 1100e | NEm
" . Nghia Lo s6 27,28 10/10/2023 cua UBND tinh Quang Ngai y ? 2024
Quang Ngai
. S AR Eme ; Theo nhu cau dang ky cua Trung tam Phat "
) < » v ’ - ’ 4 N
49 [Khu tai dinh cu Go Xoai Q‘::;z‘f“l%hﬂ 1o 22“7‘10 fé" fg‘“h 9 | trién quy dat tai Cong van sb 2752/TTPTQD- | Dét & 0,090 | 3‘2’;
i e O KT&TTDD ngay 24/10/2023
Du an Chinh trang d6 thi khu
50 Bac nai Thién But, phuong Phuong | To ban do dia chinh | Théng bao sé 190/TB-UBND ngay 17/4/2023 Dt & 20090 Nam
~ |Nghia Chénh, thanh phd |Nghia Chanh s6 50,51 cua UBND tinh Quang Ngii ’ 2024
Quang Ngai
Tong cong 225 4,73
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Phu biéu 07
G KE HOACH SU DUNG PAT THANH PHO QUANG NGAI
g -UBND ngay 29/12/2023 cua UBND tinh)
f ban
4 chinh
(to ban do so, Ghi rd tai Nghi quyét, Quyét
Skt | Tonchuneinh,dpdn | D oen | B diém ”_”}",3‘5{ hoge | iahphaGuyee ke hogeh sir Ly do loai bé Ghi chi
’ QH (ha) | (dén cap xa) | vi tri trén ban dung dat (56 van ban, ngay,
dd hién trang thang, nam)
sir dung dét
cflp xa
(1) () GJ 4 () _ © )
Nghi quyét s6 29/2020/NQ-HDND
| [Pudng Lé Quy Don (doan tir 5 go|Phuong Nehia | - Td ban do sb ngdy 31/12/2020 ctia HDND tinh; | Theo dié}l chinh ké hoach b tri
L& Loi dén Trudng Chinh) g Lo 37,42,43,48,54 Quyét dinh so6 84/QD-UBNDngay von cua thanh pho
24/02/2021UBND tinh Quang Ngéi
g £ 2 . " e ah A Nghi quyét s6 29/2020/NQ-HDPND
2 ?J‘ngcﬁ'iﬁﬁgf; g?%rt:; Xa 1,59| xa Nghia Ha 9,1]::22?;7(?;83,(2)9,3 ehy 3115020 ctg LN ol | Cong a4 quib 03 v, ooy
(Bb sung) 4 Quyet dinh s0 84/Q‘D-UBITJDngay~ ' loai bo theo quy dinh
24/02/2021UBND tinh Quang Ngai
Nghi quyét s6 29/2020/NQ-HDND
3 N,hé d~a nang két hop nha vin 0.18 xa N~ghTa T& ban db <6 03 ngé): 3 1.“2/2;020 cua HDND tin‘h; Cong tri.nh fiﬁ qua 03 nejlm, nay
hoa xa Dong Quyet dinh so 84/QD-UBNDngay loai bo theo quy dinh
24/02/2021UBND tinh Quang Ngéi
Nghi quyét s6 12/2021/NQ-HDND
4 |Pé ke Hoa Ha, xa Nghia Ha 1,43| xa Nghia Ha | Té ban dd sé 11 Q’ﬁf jiln /g /S 200% Sc/‘gDP_ISSED‘:’;y Congl;g‘: :fh‘;zaqgi ‘;?:; nay
27/8/2021UBND tinh Quang Ngai
Nghi quyét s6 29/2020/NQ-HDND
Khu c¢ong nghiép Quang Phu, phudmg R G ngay 31/12/2020 ctia HDND tinh; | Cong trinh da quéa 03 nam, nay
= I 0,15 y ; To ban do s6 18 % e : S :
16 DV Quang Phu Quyet dinh so 84/QD-UBNDngay loai bo theo quy dinh

24/02/2021UBND tinh Quang Ngai
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Vi tri trén ban
dd dia chinh
(to ban dé sé,

Ghi rd tai Nghi quyét, Quyét

Dién tich | Dia diém | thuia s6) hoic dinh phé duyét ké hoach sir , X
a A t 5 h W3 . £ = e ~ - R $ < / d l b’ Gh h {
Stt Ten coug Geinh, dw n QH (ha) | (dén cap xa) | vi tri trén ban dung dat (56 véin ban; ngay, Ly dologibo i
d6 hién trang thang, nam)
str dung dat
cép Xa
(1) 2) 3) (4) &) (0 ()
Nghi quyét so 29/2020/NQ-HPND
Khu dich vu Khanh Long - - n N O ngay 31/12/2020 cia HDND tinh; | Céng trinh da qua 03 nam, nay
% My Kne 0:52| x& Tinh Khé | To bin d0 56 07 Quyét dinh sb 84/QD-UBNDngay loai bé theo quy dinh
24/02/2021UBND tinh Quang Ngii
phuong
TRIE | bin 88565, 6, | Quybtdintish 1387/QD-UBNDngay | Céng trinh di qua 03 nim, na
7 |Qubcls1a 13,07) Quang Trong, | "o ', 35 39 31712/2621 UBND tinh Quan Ngi gloai 5 i dinh
xa Tinh An T gNE : Py
Dong
o higp Thuorig mgi dich vy xa Tinh An | T ban dd s 11, | Quyét dinh sé 1387/QD-UBNDngay | CO8 trinh da qué 03 nam, nay
8 |va Vat liéu xay dung Huong 1,22 D3 14 31/12/2021 UBND tinh Quéng N loai bé dé hoan thién thu tuc
Lia Plaza i = M58 theo quy dinh
. 2 § e < Cong trinh da qué 03 ndm, nay
Khu dich vu tong hop Huong —— . S Quyet dinh so 1387/QD-UBNDngay N 2 ,
9 T 0,40[ xa Tinh Ky To ban d6 s6 8 31/12/2021 UBND tinh Quang Ngii loai bo dé hoan thl.e_:n thu tuc
theo quy dinh
Nghi quyét s6 02/2020/NQ-HDND
Khu ¢éng nghiép Tinh Phong xa Tinh An sty 2% & ngay 28/4/2020 cia HDND tinh; Cong trinh da qua 03 nam, nay
10 N6 3. c7 022l " bong Tobando s5 01 Quyét dinh s6 346/QD-UBNDngay

27/5/2020 UBND tinh Quang Ngai

loai bo theo quy dinh
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Dién tich

Pia diém

Vi tri trén ban
dd dia chinh
(to ban do so,

Ghi rd tai Nghi quyét, Quyét

f e e . thira s6) hodc | dinh phé duyét ké hoach sir , o N
Stt T t c s : : P o do loai b Ghi ch
Sh:cong frinh, dyF An QH (ha) | (dén cap xa) | vi tri trén ban dung dit (s6 van ban; ngay, Ly dologibo tehd
dd hién trang thang, nam)
str dung dat
cap xa
(1) ) € (4) () (6) ()
Theo Cong vin s6 4893/UBND-
Khu‘tal dinh cu Lién Hiép I, ‘ Nghi quyét sé 36/2021/NQ-HDND KTN f]gay 93/ 1.0/2023 cua.iA
phuong Truong Quang Trong phuong g ; : UBND tinh vé khong thuc hién
i o % g zall ok ngay 10/12/2021 cua HDND tinh; X 5 o
11 |(phan m& rdng) phuc vu 1,00 Truong To ban do s6 16 . £ : dau tu xay dung mé rong Khu
g Quyeét dinh s6 1387/QD-UBNDngay | ,. .. AT
GPMB du 4n Dép dang ha luu Quang Trong 31/12/2021 UBND tinh Quang Nei tai dinh cu Lién Hi€p I phuc vu
song Tra Khic & N84 | 8ng tac GPMB du 4n Dép déng
ha luu song Tra Khuc
Theo Cong vin s6 4893/UBND-
Khu tai di . o \ i
u‘tal dinh cu Lién Hiép 1, \ Nehi quyét s 20/2023/NQ-HDND KTN flgay ;03/1.0/2023 cuzi
phuong Truong Quang Trong phuong . A \ 2 UBND tinh vé khong thuc hién
" To ban do dia ngay 03/8/2023 ctia HDND tinh; N . e
12 |(m& rong) phuc vu GPMB du 0,0545 Truong = P £ i X : dau tu xay dung mo rong Khu
P " : chinh s0 16 Quyeét dinh s0 915/QD-UBNDngay g S
an Dap dang ha luu séng Tra Quang Trong 08/9/2023 UBND tinh Quang Ngai tai dinh cu Lién Hiép I phuc vu
Khiic N8 T8 ) ang tic GPMB du 4n Dip déng
ha luu sdong Tra Khuc
T& ban db s6
phuong Lé 20phuong Lé
A ; Hong Phong, | Hong Phong, To' | Quyét dinh s6 915/QD-UBNDngay cong trinh, du an da qua 03
13 |Cau Thach Bich 4 s & & ) . =2 :
SRR 845 xETinhAn |bindds 11,12, | 08/9/2023 UBND tinh Quing Nedi | nim, nay loai b theo quy dinh
Tay 13,25, 26,29 xa

Tinh An Tay
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Vi tri trén ban
do dia chinh
(to ban do s,

Ghi rd tai Nghi quyét, Quyét

Dién tich | Dia diém | thia s6) hodc | dinh phé duyét ké hoach sir ,
Stt | Tén cong trinh, du 4 ; : ' y i bo Ghi chii
€N cONg trinh; drdn QH (ha) | (dén cap xa) | vi tri trén ban dung dat (56 vin ban; ngay, Lydoloniho tehu
dd hién trang thang, nam)
sir dung dat
cap xa
(1) (2) 3) (4) ) (6) )
o o . : Nghi quyét s6 36/2021/NQ-HPND
“utgiao thong duing Fing phudng Nghia | . . ., ngdy 10/12/2021 ctia HDND tinh; | céng trinh, du 4n da qua 03
14 |Vuong - Lé Van S§ (thudc du 0,02 < To ban do: 19, 20 PP k " s :
&n duong Lé Van Sg) Lo Quyet dinh s6 1387/QD-UBNDngay | nam, nay loai bo theo quy dinh
31/12/2021 UBND tinh Quang Ngi
g i o % e Nghi quyét s6 36/2021/NQ-HDND | da hoan thién thii tuc thu hdi
5 (\:ll:;g: ddtl:?:\gd]:rlc‘%:yig T,raén 0.05 phudng To ban db sb ngay 10/12/2021 cia HDND tinh; | dit, dang giai quyét vudng mic
e 2))g guy ' Quang Phua 01,03 Quyét dinh s6 1387/QD-UBNDngay | trong céng téc gidi phong mat
R e 31/12/2021 UBND tinh Quang Ngii bang
Pudng Huynh Thic Khang Nghi quyét s6 18/2022/NQ-HDND
1¢ |(doan tir duong Lé Quy Dén | 70|Phudng Nehia Té ban do s& 3.4 | N8y 07/07/2022 ctia HDND tinh; | Theo diéu chinh ké hoach b6 tri
dén dudng Nguyén Céng ? Lo " | Quyét dinh sé 877/QD-UBNDngay von ctia thanh phd
Phuong) 09/8/2022 UBND tinh Quéng Ngai
Nghi quyét s6 18/2022/NQ-HDND
Xay dung Truong TH & N - , ——— ngay 07/07/2022 ciia HDND tinh; Da hoan thanh cong tac BT,
17 ) :
THCS Nghia Phu 0P| KK Nghita Pl | Tobiinat 9912 Quyét dinh s6 877/QD-UBNDngay GPMB.
09/8/2022 UBND tinh Quéang Ngii
Nghi quyét s6 36/2021/NQ-HDND
g 2 . huong Nghia o ae am g ngay 10/12/2021 cia HDND tinh; |Du an chua duoc trién khai thuc
18 |Khu dich vu th N p : ; # : ;
8 u dich vu thé thao Nghia Lo 0,48 Lo To ban do so 29 Quyét dinh s6 1387/QD-UBNDngay hién
31/12/2021 UBND tinh Quang Ngi
B o - i s : Vudng mic trong cong tac
d h . 5 £
19 Khu dat cong thuong mai tong 0.29| xa Tinh Khé | To ban dd s6 26 Quy¢t dinh s6 1571/QD-UBNDngay

hop Son Tinh

31/12/2022 UBND tinh Quéang Ngai

GPMB, dang xir ly dé tao mat

bang sach
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Vi tri trén ban
do dia chinh
(tr ban dé s6,

Ghi rd tai Nghi quyét, Quyét

. y ; Dién tich | Dia diem | thia s6) hoic dinh phé duyét ké hoach sir , A i s s
a AL el Bl e QH (ha) | (dén cap xa) vi tri trén ban dung dit (56 van ban; ngay, 1y dologiho Chieto
dd hién trang thang, nam)
sir dung dit
cép Xa
(1) @) _ () (4) (5) (6) , )
Hop tac xa san xuat kinh 5 & g =z . Vudng mac trong cong tac
20 [doanh dich vu néng nghiép 0,26 P erO’ng’Nghla T& ban db s6 17 i e 157]/QD-UB,N Dnga~y. GPMB, dang xir Iy dé tao miit
a , Chénh 31/12/2022 UBND tinh Quang Ngai >
Nghia Chanh bang sach
hihale: | ODRE0SERS | e b b 36/2022/NQ-HDND
Khu dan cu phia Nam duong p\, & phudng Tran Phu, g " =y \ . . | Hién nay du an dang dang thuc
21 |Hai Ba Trung, thanh phé 12,0p] OB FNONR, |-y i ah sy | PEAYOTI2R022cla HENDtohy | "o o0 ot oo vn
Quang Ngii (giai doan 1) phcmg Tran phudng Lé Hong Quyetdind 50 157HODUBND: g6y hé so, dé tiép tuc thuc hién
’ Phu Phong 31/12/2022 UBND tinh Quang Ngii ’ ; ) )
phudng T& ban dd sb
5 |Khu din cur trye dudng My 46|  Truomg 27,2829 (phuong Quyét dinh s6 1387/QD-UBNDngay | Hb so thuc hién Dy 4n dang
Tra - My Khé (giai doan 1) " | Quang Trong, | Truong Quang | 31/12/2021 UBND tinh Quang Ngii dugc hoan thién lai
xa Tinh An Trong)
Theo Céng vin s6 5639/UBND-
CNXD ngay 16/11/2020 cua
& s 5 xa Nghia e s ek Quyét dinh so 1387/QD-UBNDngay | UBND tinh ve viéc giai quyét
ol e L 10.60] " pgng | TODANdOSO3,6 310102021 UBND tinh Quéang Ngii | vuéng méc cia céc du 4n khu
dan cu, khu d6 thi c6 vén ngoai
ngan sach trén dia ban tinh
Theo Cong vin s& 5639/UBND-
CNXD ngay 16/11/2020 cta
54 |Khu d6 thi An Phi Sinh, 10.50 Phuong Nghia | To ban d6 s6 09, | Quyét dinh s6 262/QD-UBNDngay | UBND tinh v viéc giai quyét

thanh phé Quang Ngai

Chanh

13, 14, 28, 34

13/4/2023 UBND tinh Quang Ngai

vudng mac cua cac du an khu
dan cu, khu do thi c6 von ngoai
ngan sach trén dia ban tinh
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Dién tich

Dia diém

Vi tri trén ban
d6 dia chinh
(to ban do s6,
thira s6) hoic

Ghi rd tai Nghi quyét, Quyét
dinh phé duyét ké hoach sit

i Tén cong trinh, dy én QH (ha) | (dén cdp xa) | vi tri trén ban dung dit (56 van ban; ngay, Ly dodogihs G chu
d6 hién trang thang, nam)
str dung dat
nmw xa
(1) 2) 3) 4) &) (6) )
. R Nghi quyét s6 36/2022/NQ-HPND
Eung Truong Quang (in phuong | To ban dd s6 16, =mm&@3\§w§ clia HDND tinh; | Vudng méc trong cong thc
2 |ComarLEDyi tinh den 6 Chénh L 17 Quyét dinh s6 1571/QD-UBNDnga GPMB
dudng Luong Thé Vinh) . ye ¢t s
31/12/2022 UBND tinh Quang Ngai
T ban d6 6 10,
11, 14 (xa Tinh
xa a,_sa:. M:ﬁ mrww g_,ﬂ_q _UM_ 95| Nehi quyét s6 29/2020/NQ-HPND
30 |Tram bién dp 110kV My Khé e mmm:_ﬁm %a, et %w ngay 31/12/2020 ctia HDND tinh; .
va dau noi ’ Tinh Tmm. <& Uwz & mm,v. Mm (xd Quyét dinh s6 84/QD-UBNDngay ) j
S E wi ; 3 ) 24/02/2021UBND tinh Quang Ngii
Tinh An Pong| Tinh Hoa); To
ban do sb 4 (xa
Tinh An Déng)
T& ban d6 s6 4, 7,
11, 15 (xa Tinh
xd Tinh An ?_ m@@w To
Cai tao néng tiét dién PZ Biong; phistmg gs_am ww‘_hmw * Nahf quyet 50 g
31 [110kV Binh Nguyén - Quéng 036 . BB | ane Truong | 1823 31/12/2020 ciia HOND tinh; Chura thuc hién
Ngii O:m,sm ,_,nozm“ Guiang Trong: Quyeét dinh so wA\O.U-CwJU:mm«{
v:EM:_m.Jm_:m Té bin db m.m L3, 24/02/2021UBND tinh Quang Ngai
nann

12,20, 22,27
(phudng Nghia

Chénh)
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